
 

 

 

          Phụ lục 9 

                       BẢNG DANH MỤC MINH CHỨNG 

 

Tiêu 

chuẩn/Tiêu 

chí 

STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 1           

Tiêu chí 1.1 1 H1.01.01.01 

Chiến lược phát triển của 

Trường Đại học Ngân hàng 

Tp.HCM (Văn bản chính thức 

phát biểu về tầm nhìn, sứ 

mạng của HUB) 

 

  

 

  1 

Chiến lược phát triển Trường 

Đại học Ngân hàng Tp.HCM 

giai đoạn 2016-2020 và tầm 

nhìn 2030 

Năm 2015 
Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  2 

Nghị quyết 16/NQ-ĐHNH-

HĐT về chiến lược phát triển 

trường Trường Đại học Ngân 

16/NQ-ĐHNH-HĐT  

Ngày 15/12/2021 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 



 

hàng Tp.HCM đến năm 2030 

và tầm nhìn 2045 

 2 H1.01.01.02 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành 

kế toán CLC 

Tháng 8/2020 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 3 H1.01.01.03 

Các quyết định và mô tả 

chương trình đào tạo hệ CLC 

ngành Kế toán và đề cương 

môn học 

QĐ 1825/ ĐHNH 

2014 – 2018; QĐ 

2689/ ĐHNH/2019; 

QĐ 2008/ĐHNH/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  1 

Quyết định và mô tả CTĐT, 

ĐCMH CLC ngành Kế toán 

năm 2014 

QĐ 1825/QĐ-DHNH 

22/12/2014 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  2 

Quyết định và mô tả CTĐT, 

ĐCMH CLC ngành Kế toán 

2019 

QĐ 2689/QĐ-DHNH 

05/12/2019 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  3 

Quyết định và mô tả CTĐT, 

ĐCMH CLC ngành Kế toán 

2020 

QĐ 2008/QĐ-DHNH 

19/10/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  4 

Quyết định và mô tả  CTĐT, 

ĐCMH CLC ngành Kế toán 

2022 

QĐ 881/QĐ-DHNH 

4/5/2022 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 4 H1.01.01.04 
Tài liệu về nhu cầu nhân lực 

ngành Kế toán 
  

 



 

  1 

Đào tạo nguồn nhân lực kế 

toán CLC trong thời kỳ hội 

nhập CM 4.0 

Bài hội thảo KHQG 

năm 2019 "CMCN lần 

thứ tư: Những vấn đề 

đặt ra với nội dung và 

CTĐT ngành kế toán, 

kiểm toán" 

Tác giả bài hội thảo 

 

  2 

Đổi mới và nâng cao chất 

lượng đào tạo kế toán, kiểm 

toán phù hợp với nhu cầu thị 

trường, đáp yêu cầu hội nhập 

quốc tế 

Bài viết trên cổng 

TTĐT Bộ tài chính 
Tác giả bài viết 

 

  3 

Một Số Vấn Đề Về Nhân Lực 

Nguồn Kế Toán – Kiểm Toán 

Việt Nam Trong Bối Cảnh 

Toàn Cầu Hoá 

Bài viết trên trang 

SmartTrain 
Tác giả bài viết 

 

  4 

Một số vấn đề đặt ra đối với 

nhân lực ngành kiểm toán 

Việt Nam trong CMCN 4.0 

Bài tạp chí Ấn Độ và 

Châu Á, số 1 (98) 

tháng 1/ 

Tác giả bài báo 

 

  5 

Kế toán, Kiểm toán và tài 

chính Việt Nam: Xu hướng và 

triển vọng 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học quốc gia năm 2020 
Tác giả bài hội thảo 

 

  6 
Thống kê nhu cầu tuyển dụng 

SV Trường Đại học Ngân 
 Nhóm viết báo cáo 

 



 

hàng Tp.HCM giai đoạn 

2018-2022 

 5 H1.01.01.05 

Các báo cáo kết quả khảo sát 

nhà tuyển dụng về sự hài lòng 

và nhu cầu tuyển dụng 

  

 

  1 

Báo cáo kết quả khảo sát mức 

độ hài lòng và nhu cầu của 

nhà tuyển dụng (KS04) năm 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

 
 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

  2 
BC KQKS nhu cầu nhà tuyển 

dụng 2018 
 

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 6 H1.01.01.06 

Báo cáo kết quả đánh giá 

CTDT CLC ngành kế toán 

năm 2019 

BC ngày 31/7/2020 

của TS. Đặng Đình 

Tân 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 7 H1.01.01.07 

Đối sánh sứ mạng, tầm nhìn, 

triết lý giáo dục của trường, 

khoa và CTĐT ngành KT 

CLC 

  

 

  1 
Bảng đối sánh sứ mạng, tầm 

nhìn, triết lý giáo dục 
 Nhóm viết báo cáo 

 

  2 

Màn hình chụp công bố tầm 

nhìn, sứ mạng của HUB, 

CTDT kế toán 

 Nhóm viết báo cáo 

 



 

 8 H1.01.01.08 

Bảng tổng hợp CTĐT ngành 

KT hệ CLC giai đoạn 2018-

2022 và đối sánh với CTĐT 

hệ chính quy chuẩn 

  

 

  1 

Bảng tổng hợp CTĐT ngành 

KT hệ CLC giai đoạn 2018-

2022 và đối sánh với CTĐT 

hệ chính quy chuẩn 

 Nhóm viết báo cáo 

 

  2 

Bảng đối sánh CTĐT CLC 

với CTĐT hệ chính quy 

chuẩn 

 Nhóm viết báo cáo 

 

Tiêu chí 1.2 9 H1.01.02.01 

Báo cáo đối sánh CTĐT CLC 

ngành Kế toán so với CTĐT 

các trường khác 

  

 

  1 

Báo cáo đối sánh CTĐT CLC 

ngành Kế toán so với CTĐT 

các trường khác 

Ngày 31/7/2020 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  2 

Các CTĐT ngành Kế toán của 

các trường ĐH trong và ngoài 

nước đã sử dụng phục vụ cho 

hoạt động đối sánh  

  

 

 10 H1.01.02.02 Ma trận kỹ năng    

 11 H1.01.02.03 Báo cáo đối sánh CTĐT CLC Ngày 31/7/2020 Khoa Kế toán-Kiểm  



 

ngành KT 2020 so với CTĐT 

hiện hành 

toán  

 12 H1.01.02.04 Tài liệu quảng bá về CTDT 
Các tờ rơi TVTS 2018, 

2019, 2020,2021,2022 

Phòng tư vấn tuyển 

sinh và phát triển 

thương hiệu 

 

 13 H1.01.02.05 

Báo cáo kết quả khảo sát các 

bên liên quan về mục tiêu đào 

tạo và chuẩn đầu ra chương 

trình CLC ngành Kế toán 

  

 

  1 

Báo cáo kết quả khảo sát mục 

tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

CTCLC ngành KT (SV) 

Tháng 10/2020,  

Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

  2 

Báo cáo kết quả khảo sát mục 

tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

CTCLC ngành KT (cựu SV) 

Tháng 10/2020,  

Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

  3 

Báo cáo kết quả khảo sát mục 

tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

CTCLC ngành KT (Nhà 

tuyển dụng) 

Tháng 10/2020,  

Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

  Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

  4 

Báo cáo kết quả khảo sát mục 

tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

CTCLC ngành KT (Chuyên 

gia, GV) 

Tháng 10/2020,  

Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

  Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 



 

  5 Form khảo sát  
  Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

Tiêu chí 1.3 14 H1.01.03.01 

Quyết định quy định về xây 

dựng, rà soát và điều chỉnh 

CTĐT 

 
Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  1 

QD quy định về việc xây 

dựng, rà soát và điều chỉnh 

CTĐT và đề cương môn học 

QD 1371A/QD-

DHNH ngày 

19/8/2014 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  2 
QD ban hành quy trình xây 

dựng CTĐT trình độ ĐH 

QD 257/QD-ĐHNH 

ngày 25/6/2015 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  3 

QD quy định về xây dựng, rà 

soát - điều chỉnh và thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH 

QD 2340A/QD-

DHNH ngày 

30/10/2019 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  4 

QD quy chế về xây dựng 

thẩm định và ban hành 

CTĐT, đề cương môn học 

trình độ 

QD 2323/QD-DHNH 

ngày 16/9/2022 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  5 
Quy trình xây dựng, rà soát và 

điều chỉnh CTĐT 

P.ĐT-QT/03 ngày 

11/3/2019 

 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 15 H1.01.03.02 

Hồ sơ kế hoạch và thực hiện 

rà soát, điều chỉnh CTĐT 

CLC ngành Kế toán năm 

  

 



 

2019 

  1 

Tờ trình về chủ trương xây 

dựng và điều chỉnh CTĐT 

CLC 

129/TTr-DHNH-PDT 

ngày 1/8/2018 
Phòng Đào tạo 

 

  2 
Kế hoạch rà soát, điều chỉnh 

CTĐT CLC 

2100A/KH-DHNH 

ngày 30/11/2018 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  3 
Tờ trình thành lập Ban rà soát, 

điều chỉnh CTĐT CLC 

34/TTr-DHNH-PDT 

ngày 21/2/2019 
Phòng Đào tạo 

 

  4 

Quyết định thành lập ban rà 

soát, điều chỉnh CTCLC 

ngành KT cấp khoa 

511/QD-DHNH ngày 

25/2/2019 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  5 
Quyết định ban xây dựng mới 

CTĐT CLC ngành KT 

514/QD-DHNH ngày 

25/2/2019 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  6 

Biên bản họp phỏng vấn 

chuyên gia về rà soát, điều 

chỉnh CTĐT CLC ngành Kế 

toán cấp khoa 

Ngày 4/3/2019 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  7 

Biên bản họp ban rà soát, cập 

nhật CTĐT CLC ngành KT 

cấp khoa 

Ngày 6/3/2019 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  8 

Báo cáo kết quả và thuyết 

minh chỉnh sửa CTĐT CLC 

ngành KT 

Ngày 12/7/2019 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 



 

  9 

Biên bản thẩm định kết quả rà 

soát CTĐT CLC ngành KT 

cấp khoa 

Ngày 12/7/2019 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  10 

Tờ trình đề nghị phê duyệt kết 

quả rà soát CTĐT CLC ngành 

KT  

Ngày 17/7/2019 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  11 

Thông báo về cập nhật, điều 

chỉnh thời gian thực hiện rà 

soát, điều chỉnh CTĐT CLC 

173/TB-DHNH-PDT 

ngày 14/8/2019 
Phòng Đào tạo 

 

  12 

Tờ trình thành lập Hội đồng 

thẩm định rà soát, điều chỉnh 

CTĐT CLC 

200/TTr-DHNH-PDT 

ngày 5/9/2019 
Phòng Đào tạo 

 

  13 

Quyết định thành lập HĐ 

thẩm định rà soát, điều chỉnh 

CTĐT CLC ngành Kế toán 

1825/QD-ĐHNH ngày 

6/9/2019 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  14 
Biên bản thẩm định CTĐT 

năm 2019 
Ngày 23/9/2019  

 

  15 
Tờ trình về rà soát, điều chỉnh 

CTĐT CLC năm 2019 

270/TTr-DHNH-PDT 

ngày 5/12/2019 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 16 H1.01.03.03 

Hồ sơ kế hoạch và xây dựng 

CTĐT CLC ngành Kế toán 

năm 2020: 

  

 



 

  1 
Kế hoạch sửa đổi, cập nhật 

CTĐT CLC năm 2020 

640/KH-DHNH ngày 

10/7/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  2 

Tờ trình về thành lập Ban chỉ 

đạo và các ban chuyên môn 

sửa đổi, cập nhật CTĐT CLC 

ngành kế toán năm 2020 

27b/TTr-DHNH-

K.KTKT ngày 

10/7/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  3 

Tờ trình về thành lập Ban chỉ 

đạo, Tổ thư ký cấp trường, tổ 

khảo sát-phân tích dữ liệu đối 

với công tác sửa đổi, cập nhật 

CTĐT CLC năm 2020 

133/TTr-DHNH-PDT 

ngày 17/7/2020 
Phòng Đào tạo 

 

  4 

Quyết định thành lập Ban chỉ 

đạo và các ban chuyên môn 

sửa đổi, cập nhật CTĐT CLC 

năm 2020 

1484/QD-DHNH ngày 

22/7/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  5 
Báo cáo tiến độ lần 1 về sửa 

đổi CTĐT CLC 

152/BC-ĐHNH-PĐT 

Ngày 6/8/2020 
Phòng Đào tạo 

 

  6 
Biên bản thống nhất khối kiến 

thức CTĐT CLC  

Biên bản ngày 

12/8/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  7 
Thông báo thống nhất khối 

kiến thức CTĐT CLC  

795/TB-ĐHNH ngày 

14/8/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  8 
BB họp Ban sửa đổi, cập nhật 

CTĐT CLC ngành KT ở cấp 

30b/BB-DHNH-

K.KTKT ngày 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 



 

khoa 22/7/2020 

  9 

Kế hoạch sửa đổi, cập nhật 

CTĐT CLC ngành KT năm 

2020 

31b/KH-DHNH-

K.KTKT ngày 

25/7/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  10 

Báo cáo đối sánh CTĐT CLC 

ngành Kế toán 2020 so với 

CTĐT các trường khác 

Ngày 31/7/2020 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  11 

Báo cáo đối sánh CTĐT CLC 

ngành KT 2020 so với CTĐT 

hiện hành 

Ngày 31/7/2020 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  12 

Báo cáo kết quả đánh giá 

CTĐT CLC ngành kế toán 

năm 2019 

BC ngày 31/7/2020 

của TS. Đặng Đình 

Tân 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  13 

Báo cáo tổng hợp kết quả 

khảo sát các bên liên quan để 

xây dựng CTĐT CLC ngành 

KT 

Ngày 5/8/2020 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  14 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến 

chuyên gia về dự thảo CTĐT 

CLC ngành KT 

Ngày 20/8/2020 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  15 

Biên bản tọa đàm "Đổi mới 

CTĐT ngành KTKT trong bối 

cảnh cách mạng số (CT CLC) 

34b/BB-DHNH-

K.KTKT ngày 

20/8/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 



 

  16 

Báo cáo đề xuất cập nhật 

CTĐT ngành KT 2020 Hệ 

ĐHCQ CT CLC 

Ngày 25/8/2020, Khoa 

Kế toán-Kiểm toán  

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  17 

BB họp Ban sửa đổi, cập nhật 

CTĐT CLC ngành KT để 

thông qua CTDT ở cấp khoa 

40d/BB-DHNH-

K.KTKT ngày 

5/10/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  18 

Báo cáo đề xuất cập nhật 

CTĐT ngành KT 2020 Hệ 

ĐHCQ CT CLC 

Ngày 15/10/2020, 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  19 

QĐ thành lập hội đồng thẩm 

định và Các biên bản thẩm 

định đề cương môn học 

715/QĐ-ĐHNH ngày 

21/4/2021 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  20 

Bảng so sánh kết quả xếp loại 

đối với người học tốt nghiệp 

CTĐT trong 5 năm của chu 

kỳ đánh giá 

 Phòng Đào tạo 

 

 17 H1.01.03.04 

Hồ sơ rà soát, điều chỉnh 

CTĐT CLC ngành Kế toán 

năm 2022 

  

 

  1 

Kế hoạch và danh sách ban rà 

soát CTĐT CLC ngành KT 

cấp khoa 

Ngày 12/1/2022 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  2 Báo cáo đánh giá CTĐT CLC Ngày 17/3/2022 Khoa Kế toán-Kiểm  



 

ngành KT theo TT 

17/2021/TT-BGDĐT 

toán  

  3 

Biên bản thẩm định kết quả rà 

soát CTĐT CLC ngành KT 

cấp khoa 

Ngày 30/3/2022 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

  4 

Tờ trình cập nhật CTĐT CLC 

ngành KT theo TT 

17/2021/TT-BGDĐT 

Ngày 31/3/2022 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 18 H1.01.03.05 
Công bố công khai chuẩn đầu 

ra CTĐT CLC ngành kế toán 
 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

Tiêu chuẩn 2        

Tiêu chí 2.1 1 H2.02.01.01 

Kế hoạch sửa đổi rà soát chương 

trình đào tạo trình độ đại học hệ 

chính quy chất lượng cao 2020 

640/KH-ĐHNH ngày 

10/7/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 2 H2.02.01.02 

Biên bản tọa đàm đổi mới 

chương trình đào tạo CLC 

ngành kế toán 

34b/BB-DHNH-

K.KTKT ngày 

20/8/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 3 H2.02.01.03 
Báo cáo kết quả lấy ý kiến 

chuyên gia 
20/08/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 4 H2.02.01.04 

Biên bản sửa đổi cập nhật 

CTĐT CLC ngành kế toán cấp 

Khoa 

30b/BB-DHNH-

K.KTKT ngày 

22/7/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 5 H2.02.01.05 Báo cáo đối sánh chương trình 31/07/2020 Khoa Kế toán-Kiểm  



 

đào tạo đại học chính quy chất 

lượng cao ngành kế toán 2020 

so với chương trình đào tạo các 

trường khác 

toán  

 6 H2.02.01.06 

Báo cáo đối sánh chương trình 

đào tạo đại học chính quy chất 

lượng cao ngành kế toán 2020 

so với chương trình đào tạo hiện 

hành 

31/07/2020 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 7 H2.02.01.07 

Báo cáo đề xuất cập nhật 

chương trình đào tạo ngành kế 

toán CLC năm 2020 

15/10/2020 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 8 H2.02.01.08 
Tờ trình cập nhật CTĐT theo 

thông tư 17/2021/TT-BGD-ĐT 

48b/TTr-ĐHNH-

K.KTKT ngày 

31/3/2022 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 9 H2.02.01.09 
Quy chế xây dựng, thẩm định, 

ban hành CTĐT và ĐCMH 

2323/QĐ-ĐHNH ngày 

16/9/2022 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 10 H2.02.01.10 
Chương trình đào tạo ĐHCQ 

CLC 2014 - 2022 
 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  11 H2.02.01.11 
Bao cao tien do RS, DC 

CTDT CLC nam 2019 

127/BC-ĐHNH-PĐT 

ngày 12/7/2019 
Phòng Đào tạo 

 

  12 H2.02.01.12 
Các quyết định ban hành Bản 

mô tả CTĐT từ 2018 - 2022 
 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  13 H2.02.01.13 Bảng đối sánh các học phần  Nhóm TC2  



 

của CTĐT giữa các năm 2019, 

2020, 2022. 

 14 H2.02.01.14 

Bảng đối sánh các học phần 

của CTĐT với các học phần 

của CTĐT tham khảo 

 Nhóm TC2 

 

 15 H2.02.01.15 

Bảng tổng hợp Ma trận các 

HP đáp ứng CĐR CTĐT CLC 

ngành Kế toán năm 2020, 

2022 

 Nhóm TC2 

 

Tiêu chí 2.2 16 H2.02.02.01 
Đề cương môn học các học phần 

ngành kế toán CLC 2022 
  

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 17 H2.02.02.02 

Biên bản họp/ý kiến góp ý của 

các bên liên quan về nội dung, 

chất lượng của các môn học/học 

phần 

  
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 18 H2.02.02.03 
Biên bản họp bộ môn về việc 

chỉnh sửa đề cương môn học 
  

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 19 H2.02.02.04 
Tọa đàm về các ảnh hưởng đến 

đề cương và bài giảng môn học 
  

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 20 H2.02.02.05 

Quyết định ban hành Bộ chương 

trình đào tạo chương trình CLC 

2015 

1803/QĐ-ĐHNH ngày 

31/12/2015 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 21 H2.02.02.06 
Quyết định ban hành bộ đề 

cương môn học xây dựng theo 

2652/QĐ-ĐHNH ngày 

29/11/2019 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 



 

chuẩn AUN-QA 2019 

 22 H2.02.02.07 

Thông báo ban hành mẫu đề 

cương môn học trong việc xây 

dựng, sửa đổi, cập nhật chương 

trình đào tạo 2020 

721/TB-ĐHNH ngày 

29/7/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 23 H2.02.02.08 

Thông báo điều chỉnh thời gian 

cập nhật chuẩn đầu ra đề cương 

môn học 2020 

1051/TB-ĐHNH ngày 

24/9/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 24 H2.02.02.09 
Thông báo cập nhật đề cương 

môn học trình độ đại học 

1215/TB-DHNH ngày 

19/10/2022 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 25 H2.02.02.10 

Bảng đối sánh sự thay đổi kết 

cấu, nội dung ĐCCTHP năm 

2019, 2020, 2022 

 Nhóm TC2 

 

Tiêu chí 2.3 26 H2.02.03.01 

https://khoaktkt.buh.edu.vn/chu

ong-trinh-dao-dao/chuong-

trinh-dao-tao-dai-hoc-chat-

luong-cao 

Website 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 27 H2.02.03.02 
Minh chứng cung cấp đề cương 

môn học trên LMS 
Chụp màn hình LMS 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 28 H2.02.03.03 
Cẩm nang sinh viên 2022 - 2023  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 29 H2.02.03.04 

Kế hoạch đào tạo toàn khóa 

học, từng năm học trong giai 

đoạn 2018-2022  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 



 

Tiêu chuẩn 3          

Tiêu chí 3.1 1 H3.03.01.01 
Chương trình đào tạo ĐHCQ 

CLC 2014 

1825/QĐ- ĐHNH 

ngày 22/12/2014 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

    
Chương trình đào tạo ĐHCQ 

CLC 2019 

2689/QĐ- ĐHNH 

ngày 5/12/2019 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

    
Chương trình đào tạo ĐHCQ 

CLC 2020 

2008/QĐ-ĐHNH ngày 

19/10/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

    
Chương trình đào tạo ĐHCQ 

CLC 2022 

881/QĐ- ĐHNH ngày 

4/5/2022 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   

Các quyết định CTDH ngành 

Kế toán CLC giai đoạn 2018 

- 2022  

  

   
Ma trận CĐR của CTDT  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   

Số lượng các học phần (bắt 

buộc, tự chọn) đóng góp vào 

CĐR của CTĐT  

Nhóm TC3  

   

Ma trận giữa phương pháp 

giảng dạy, kiểm tra đánh giá 

và CĐR của CTĐT  

Nhóm TC3  

 2 H3.03.01.02 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến 

chuyên gia về dự thảo CTĐT 

CLC ngành KT  20/8/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 



 

 3 H3.03.01.03 

Các báo cáo kết quả đánh giá 

CTĐT CLC ngành kế toán 

(QĐ 

2689/QĐ-ĐHNH ngày 

5/12/2019) 31/7/2020; 15/10/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 4 H3.03.01.04 

Báo cáo tổng hợp kết quả 

khảo sát xây dựng CTĐT 

CLC ngành KT 5/8/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 5 H3.03.01.04 

Biên bản tọa đàm "Đổi mới 

CTĐT ngành KTKT trong bối 

cảnh cách mạng số (CT CLC) 20/8/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 6 H3.03.01.04 

Báo cáo đề xuất cập nhật 

CTĐT ngành KT 2020 Hệ 

DHCQ CT CLC T08.2020 25/8/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 7 H3.03.01.04 

Báo cáo đề xuất cập nhật 

CTĐT ngành KT 2020 Hệ 

DHCQ CT CLC T10.2020 15/10/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 8 H3.03.01.05 

BB họp Ban sửa đổi, cập nhật 

CTĐT CLC ngành KT để 

thông qua CTĐT ở cấp khoa 

40d/BB-DHNH-

K.KTKT ngày 

5/10/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 9 H3.03.01.06 

Biên bản họp phỏng vấn 

chuyên gia về rà soát, điều 

chỉnh CTĐT CLC ngành Kế 4/3/2019 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 



 

toán năm 2019 

 10 H3.03.01.07 

Báo cáo kết quả khảo sát mục 

tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

chương trình CLC ngành Kế 

toán  

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

   

Báo cáo kết quả khảo sát mục 

tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

CTCLC ngành KT (SV) Tháng 10/2020  

Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

   

Báo cáo kết quả khảo sát mục 

tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

CTCLC ngành KT (cựu SV) Tháng 10/2020  

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

   

Báo cáo kết quả khảo sát mục 

tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

CTCLC ngành KT (Nhà 

tuyển dụng) Tháng 10/2020  

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

   

Báo cáo kết quả khảo sát mục 

tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

CTCLC ngành KT (Chuyên 

gia, GV) Tháng 10/2020  

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

   
Form khảo sát Tháng 10/2020  

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

   Khảo sát chất lượng môn học    

   Khảo sát chất lượng khóa học    



 

   

Khảo sát mức độ hài lòng của 

nhà  sử dụng lao động đối với 

SV tốt nghiệp  

  

 11 H3.03.01.08 Ma trận đề thi NLKto    

 12 H3.03.01.09 

Kế hoạch thực hiện tiến độ 

CTDH (trong Chương trình 

đào tạo mỗi năm)  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

Tiêu chí 3.2 13 H3.03.02.01 

Hổ sơ giảng dạy của GV: 

Slide môn học (NLKTo, 

KTTC); đề cương môn học 

(NLKTo, KTTC), bài kiểm 

tra   

  

 14 H3.03.02.02 

Hồ sơ phân công giảng viên 

tham gia giảng dạy HK/NH 

hệ CLC  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

Tiêu chí 3.3 15 H3.03.03.01 

Thông tư số 23/2014/TT- 

BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định về 

đào tạo chất lượng cao trình 

độ đại học 

Tháng 7/2014, 

BGD&ĐT 

Bộ GD&ĐT  

 16 H3.03.03.02 
Thông tin tuyển sinh của 

Trường Website Trường 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 



 

 17 H3.03.03.03 
Thông tin Chương trình Đào 

tạo của Khoa Website Khoa 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 18 H3.03.03.04 
Cây CTĐT CLC ngành Kế 

toán qua các năm  

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

   
Cây CTĐT CLC ngành Kế 

toán 2014  

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

   
Cây CTĐT CLC ngành Kế 

toán 2019  

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

   
Cây CTĐT CLC ngành Kế 

toán 2020  

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

   
Cây CTĐT CLC ngành Kế 

toán 2022  

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 20 H3.03.03.05 

Báo cáo đối sánh chương 

trình đào tạo đại học chính 

quy chất lượng cao ngành kế 

toán 2020 so với chương trình 

đào tạo các trường khác 31/7/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 21 H3.03.03.06 

Báo cáo đối sánh chương 

trình đào tạo đại học chính 

quy chất lượng cao ngành kế 

toán 2020 so với chương trình 

đào tạo hiện hành 31/7/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

Tiêu chuẩn            



 

4 

Tiêu chí 4.1 1 H4.04.01.01 

Văn bản về triết lý giáo dục 

của Khoa 

38a/QĐ-DHNH-

K.KT.KT Ngày 

20/9/2020 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 2 H4.04.01.02 

Văn bản về triết lý giáo dục 

của Trường 

16/NQ-ĐHNH-HĐT 

về chiến lược phát 

triển trường Trường 

Đại học Ngân hàng 

Tp.HCM đến năm 

2030 và tầm nhìn 2045 

; ngày 15/12/2021 

Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 

 3 H4.04.01.03 
Biên bản họp lấy ý kiến của 

GV về TLDG của Khoa 

Ngày 16/9/2020 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 4 H4.04.01.04 

Triết lý giáo dục (TLGD) 

được phổ biến qua website 

của trường, của Khoa 

  Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 5 H4.04.01.05 
TLGD được phổ cập trong 

Cẩm nang sinh viên 

Năm học 2022-2023 Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 

 6 H4.04.01.06 Chỉ đạo của BLĐ khoa về việc Ngày 21/9/2020 Khoa Kế toán-Kiểm  



 

phổ biến và áp dung TLGD 

của khoa vào việc xây dựng 

đề cương và thực hiện các 

hoạt động giảng dạy 

toán  

 7 H4.04.01.07 

Nội dung trong ĐCHP đề cập 

mục tiêu môn học, phương 

pháp học tập, chuẩn đầu ra, và 

tiêu chí đánh giá của học phần 

theo TLGD của Khoa 

2019, 2020, 2022 Nhóm thực hiện trích 

nội dung liên quan từ 

ĐCHP 

 

 8 H4.04.01.08 

Minh hoạ slides bài giảng 

chương 0 - Chương giới thiệu 

về mục tiêu môn học, phương 

pháp học tập, chuẩn đầu ra, và 

tiêu chí đánh giá của học phần 

theo TLGD của khoa 

2019, 2020, 2022 Các Bộ môn 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

Nhóm thực hiện trích 

nội dung liên quan 

 

 9 H4.04.01.09 

Phổ biến triết lý giáo dục đến 

SV thông qua chương trình 

chào đón Tân SV 2022 

Ngày 5/11//2022 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 10 H4.04.01.10 
ĐCHP đề cập việc Lấy người 

học làm trung tâm 

2020, 2022 Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 



 

Nhóm thực hiện trích 

nội dung liên quan từ 

ĐCHP 

 11 H4.04.01.11 

Hình ảnh minh chứng việc 

triển khai hoạt động dạy và 

học trên lớp cho từng loại 

PPD&H để đạt CĐR (phát 

biểu, thực hành máy, slides 

thuyết trình, bài tiểu luận tìm 

hiểu thực tế, bài kiểm tra giữa 

kỳ, bài kiểm tra cuối kỳ, 

NCKH, khoá luận ) 

Năm học 2021-2022, 

năm học 2022-2023 

Nhóm thực hiện tổng 

hợp từ nguồn GV 

cung cấp 

 

 12 H4.04.01.12 

Chương trình đào tạo Chương 

trình CLC mô tả việc cho 

phép sinh viên linh hoạt lựa 

chọn môn học theo định 

hướng riêng của cá nhân 

QĐ 2008/QĐ-ĐHNH 

Ngày 19/10/2020 

QĐ 881/QĐ-ĐHNH 

ngày 4/5/2022 

Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Nhóm thực hiện trích 

nội dung liên quan 

 

 13 H4.04.01.13 

Đối sánh giữa PPD&H CTDT 

CLC các phiên bản 2019 2020 

2022 

  Nhóm thực hiện tổng 

hợp 

 



 

 14 H4.04.01.14 

Chương trình đào tạo qua các 

phiên bản thể hiện sự nhấn 

mạnh kết nối liên ngành 

2020, 2022 Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 

 15 H4.04.01.15 

Nội dung đề cương thể hiện sự 

trang bị về kỹ năng tin học để 

phân tích thông tin kế toán và 

kế toán thực hành và hình ảnh 

sinh viên thực hành môn học 

2020, 2022 Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Nhóm thực hiện trích 

nội dung liên quan từ 

ĐCHP 

 

 16 H4.04.01.16 
Chương trình đào tạo đổi mới 

nhấn mạnh triết lý trải nghiệm 

2020, 2022 Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 

 17 H4.04.01.17 

Nội dung của Chương trình 

đào tạo mô tả sự cân đối giữa 

lý thuyết và thực hành 

QĐ 2008/QD-DHNH 

19/10/2020 

Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Nhóm thực hiện trích 

nội dung liên quan từ 

CTĐT 

 

 18 H4.04.01.18 

Đề cương kế toán tài chính 

năm 2020 2022 thể hiện nội 

dung kiến tập 

Năm 2020, 2022 Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 

 19 H4.04.01.19 
Hình ảnh SV CLC thực hiện 

kiến tập 

  Nhóm thực hiện tổng 

hợp 

 



 

 20 H4.04.01.20 

Bảng thống kê các hoạt động 

ngoại khoá cho SV từ năm 

2018 đến năm 2022 

2018 đến 2022 Nhóm thực hiện tổng 

hợp 

 

 21 H4.04.01.21 

Số lượng SV CLC tham gia 

cuộc thi Unlock Your Power 

2022 

Ngày 16/4/2022 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

Tiêu chí 4.2 22 H4.04.02.01 

Ma trận thể hiện sự Kết nối 

giữa học phần với Phương 

pháp dạy và học và Chuẩn đầu 

ra trong đề cương học phần 

2019, 2020, 2022 Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Nhóm thực hiện trích 

nội dung liên quan từ 

ĐCHP 

 

 23 H4.04.02.02 

Bảng thống kê các hoạt động 

dạy và học được xây dựng cho 

từng học phần thuộc CTDT 

CLC Kế toán 

2019, 2020, 2022 Nhóm thực hiện tổng 

hợp 

 

 24 H4.04.02.03 

Đối sánh giữa PPD&H CTDT 

CLC các phiên bản 2019, 

2020, 2022 

  Nhóm thực hiện tổng 

hợp 

 

 25 H4.04.02.04 
Đối sánh việc áp dụng phương 

pháp thảo luận nhóm qua thể 

2019, 2020, 2022 Nhóm thực hiện tổng 

hợp 

 



 

hiện trong đề cương môn học 

qua các phien ban 2019 2020 

2022 

 26 H4.04.02.05 

Hình ảnh việc tổ chức đi thực 

tế tại doanh nghiệp, giao lưu 

hướng nghiệp, kỹ năng nghề 

nghiệp 

Ngày 9/11/2022, 

24/9/2022, 28/4/2022 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 27 H4.04.02.06 

Văn bản thể hiện việc phân 

công GV hướng dẫn SV viết 

báo cáo thực tập, khoá luận tốt 

nghiệp 

3194/QĐ-DHNH ngày 

26/12/2022 

Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 

 28 H4.04.02.07 

Hình ảnh thể hiện việc SV bảo 

vệ khoá luận trước hội đồng 

chuyên môn 

2020, 2022   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 29 H4.04.02.08 

Đối sánh giữa PPD&H CTDT 

CLC các phiên bản 2019, 

2020, 2022 nhấn mạnh việc 

giải thích chi tiết + Minh hoạ 

3 đề cương qua các phiên bản 

2019, 2020, 2022 Nhóm thực hiện tổng 

hợp 

 

 30 H4.04.02.09 Nội dung trong đề cương đề 2019, 2020, 2022 Trường Đại học Ngân  



 

cập việc liệt kê các tài liệu 

tham khảo và các chỉ dẫn cách 

tham khảo, mức độ tham khảo 

hàng Tp.HCM 

Nhóm thực hiện trích 

nội dung liên quan từ 

ĐCHP 

 31 H4.04.02.10 

Minh hoạ slides bài giảng 

chương 0 + Quy định yêu cầu 

upload lên LMS + Hình ảnh 

tài liệu được upload lên LMS 

đúng hạn 

2022 Nhóm thực hiện tổng 

hợp 

 

 32 H4.04.02.11 

Hình ảnh minh chứng việc 

triển khai hoạt động dạy và 

học đa dạng trên lớp cho từng 

loại PPD&H để đạt CĐR 

(phát biểu, thực hành máy, 

slides thuyết trình, bài tiểu 

luận tìm hiểu thực tế, bài kiểm 

tra giữa kỳ, bài kiểm tra cuối 

kỳ, NCKH, khoá luận ) 

Năm học 2021-2022, 

năm học 2022-2023 

Nhóm thực hiện tổng 

hợp từ nguồn GV 

cung cấp 

 

 33 H4.04.02.12 

Hình ảnh trao đổi các hoạt 

động dạy và học giữa GV và 

SV qua Zalo chat 

2018, 2019, 2020, 

2021, 2022 

Nhóm thực hiện tổng 

hợp từ nguồn GV 

cung cấp 

 



 

 34 H4.04.02.13 

Hình ảnh Cổng thông tin đào 

tạo trực tuyến e-learning qua 

LMS, online hub… 

  Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 

 35 H4.04.02.14 

Thảo luận, dự giờ, hội thảo 

trao đổi sáng kiến kinh 

nghiệm trong giảng dạy và 

học tập để đạt CĐR 

Ngày 5/1/2022, 

2021, 2022 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 36 H4.04.02.15 

Giảng viên góp ý trước khi đề 

cương môn học được ban 

hành chính thức 

2019, 2020, 2022 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 37 H4.04.02.16 

Khảo sát lấy ý kiến và đánh 

giá của sinh viên vào cuối mỗi 

môn học 

2018, 2019, 2020, 

2021, 2022 

Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Nhóm thực hiện tổng 

hợp từ nguồn GV 

cung cấp (minh hoạ 1 

bảng khảo sát) 

 

 38 H4.04.02.17 

Nội dung khảo sát nhà tuyển 

dụng về đào tạo lý thuyết và 

thực hành trong nhà trường, 

một số kiến nghị của sv trong 

06/BC-DHNH-

KTDBCL ngày 

21/3/2023 

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL và đảm bảo 

chất lượng 

Nhóm tổng hợp từ 

 



 

báo cáo thực tập liên quan đến 

nội dung đào tạo 

Báo cáo thực tập năm 

học 2021-2022, 2022-

2023 

GV cung cấp 

 39 H4.04.02.18 

Hồ sơ khảo sát sự hài lòng của 

giảng viên về các hoạt động 

dạy và học, các phương pháp 

dạy và học được sử dụng 

trong CTDT CLC từ năm 

2018-2022 

2018 - 2022  Phòng Khảo thí & 

ĐBCL  

 

 40 H4.04.02.19 

Kế hoạch, hoạt động đào tạo 

bồi dưỡng giảng viên về các 

phương pháp giảng dạy hiện 

đại, thiết kế và tổ chức các 

hoạt động học tập đa dạng 

2018-2022 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán , Phòng TCCB 

 

Tiêu chí 4.3 41 H4.04.03.01 

Nội dung đề cương môn học 

thể hiện việc yêu cầu sv tự 

học, làm bài tập nhóm, yêu 

cầu đọc tài liệu tiếng Anh 

2019, 2021, 2022 Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Nhóm thực hiện trích 

nội dung liên quan từ 

ĐCHP 

 

 42 H4.04.03.02 Nội dung trong CTĐT quy QĐ 2008/QD-DHNH Trường Đại học Ngân  



 

định về chuẩn Anh văn, chuẩn 

tin học khi SV tốt nghiệp và 

minh chứng các thông báo về 

CĐR tin học, ngoại ngữ đến 

sv 

19/10/2020 hàng Tp.HCM 

Nhóm thực hiện trích 

nội dung liên quan từ 

CTĐT 

 43 H4.04.03.03 

Các mục trong hệ thống chấm 

điểm rèn luyện khuyến khích 

việc sinh viên đạt được trình 

độ tiếng Anh 

2018,2019,2020, 

2021,2022 

Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 

 44 H4.04.03.04 

Hoạt động NCKH được rèn 

luyện thông qua việc thực 

hiện tiểu luận, thuyết trình với 

yêu cầu cụ thể về trích dẫn tài 

liệu, thông qua việc cộng 

điểm phát biểu trong lớp 

khuyến khích tư duy phản 

biện 

2021, 2022 Nhóm thực hiện tổng 

hợp từ nguồn GV 

cung cấp 

 

 45 H4.04.03.05 

Các văn bản thể hiện việc quy 

định và hướng dẫn BCTT, 

KLTN 

TB-ĐHNH-P.ĐT 

Ngày 27/3/2023, ngày 

10/3/2021 

Ngày 8/9/2021 

Phòng Đào tạo (Ban 

quản lý CT CLC) 

Trường ĐHNH 

 



 

 46 H4.04.03.06 

Văn bản thể hiện việc phân bổ 

GVHD (GVHD là giảng viên 

đúng chuyên ngành) 

3194/QĐ-DHNH ngày 

26/12/2022 

Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 

 47 H4.04.03.07 

Văn bản quy định về tiêu 

chuẩn giảng viên hướng dẫn 

KLTN 

36/BB -DHNH ngày 

12/1/2023 

Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 

 48 H4.04.03.08 

Biên bản họp khoa thể hiện 

nội dung yêu cầu GV khuyến 

khích sv NCKH 

Ngày 16/9/2022, 

3/1/2023, 30/3/2023 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán 

 

 49 H4.04.03.09 

Bài NCKH của SV dưới sự 

hướng dẫn của GV, hình ảnh 

SV tham gia hội thảo NCKH 

cùng GV trong khoa 

2981/QĐ-ĐHNH ngày 

7/12/2022 

Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 

 50 H4.04.03.10 
Cổng thông tin học tập trực 

tuyến 

  Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 

 51 H4.04.03.11 

Nguồn tư liệu, sách báo, phim 

ảnh phục vụ hoạt động dạy và 

học 

  Nhóm thực hiện tổng 

hợp 

 

 52 H4.04.03.12 Hoạt động SV nghiên cứu 2018-2022 Trường Đại học Ngân  



 

khoa học dưới sự hướng dẫn 

của GV 

hàng Tp.HCM 

 53 H4.04.03.13 

SV tham gia các cuộc thi học 

thuật 

ngành KT 

Năm 2018, năm 2022 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 54 H4.04.03.14 

Danh sách các đơn vị hợp tác 

với khoa Kế toán về các hoạt 

động đào tạo của SV CLC 

2018 - 2022 Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 55 H4.04.03.15 
Số lượng SV CLC tham gia 

cuộc thi Unlock Your Power 

2018, 2022 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 56 H4.04.03.16 

Nội dung khảo sát mức độ hài 

lòng của nhà tuyển dụng về 

chất lượng SV 

06/BC-DHNH-

KTDBCL ngày 

21/3/2023 

  

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL và đảm bảo 

chất lượng 

Nhóm thực hiện trích 

nội dung liên quan 

 

Tiêu chuẩn 5           

Tiêu chí 5.1  1 H5.05.01.01a 
CTĐT chương trình CLC 

ngành kế toán. 

QĐ 2689.19; QĐ 

2008.2020; QĐ 

881.2022 

Trường ĐHNH 

Tp.HCM 

 



 

  H5.05.01.01b 
Công bố bản mô tả CTĐT 

ngành KT-KT 

QĐ 2689.19; QĐ 

2008.2020; QĐ 

881.2022 

Trường ĐHNH 

Tp.HCM 

 

  H5.05.01.01c 

Quy định về tổ chức tuyển 

sinh đầu vào giai đoạn 2018 – 

2022   P.TVTS 

 

   
Cẩm nang tuyển sinh 2018-

2022   P.TVTS 
 

   

Văn bản công bố điểm chuẩn 

tuyển sinh giai đoạn 2018 – 

2022   
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   
Kết quả phân ngành học giai 

đoạn 2018-2022   
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   
Văn bản xây dựng đề án tuyển 

sinh     
 

   

Văn bản liên quan tư vấn 

tuyển sinh, thu nhận hồ sơ 

tuyển sinh     

 

   

Văn bản tổ chức hội đồng 

thực hiện việc xét tuyển và 

xác định điểm chuẩn     

 

   
Thông báo trúng tuyển, tổ 

chức nhập học     
 



 

  2 H5.05.01.02 

Hướng dẫn ôn tập, thông báo 

kiểm tra ngoại ngữ và tin học 

đầu vào 
TB 988.2019; TB 419.2020; 

TB 418.2021; TB 132.2022 
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   

Kết quả kiểm tra ngoại ngữ 

tin học đầu vào giai đoạn 

2018 – 2022 

http://vstepbuh.flic.edu.vn/k

et-qua-thi/; 

http://cnttbuh.flic.edu.vn/ket

-qua-thi 
Trung tâm Ngoại ngữ- Tin 

học 

 

   
Mẫu bài kiểm tra trình độ 

ngoại ngữ đầu vào   
Trung tâm Ngoại ngữ- Tin 

học 
 

   
Hình chụp Kết quả kiểm tra 

ngoại ngữ và tin học đầu vào   
Trung tâm Ngoại ngữ- Tin 

học 
 

   
Hình chụp công khai định 

dạng đề thi ngoại ngữ đầu vào   
Trung tâm Ngoại ngữ- Tin 

học 
 

  3 H5.05.01.03 

Chương trình đào tạo ngành 

Kế toán hệ CLC  giai đoạn 

2018 - 2022 
QĐ 2689.19; QĐ 2008.2020; 

QĐ 881.2022 
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   
Đề cương môn học ngành kế 

toán giai đoạn 2018 - 2022   Khoa Kế toán-Kiểm toán  
 

 4 H5.05.01.04 
Đề cương môn học ngành kế 

toán giai đoạn 2018 - 2022   Khoa Kế toán-Kiểm toán  
 

 5 H5.05.01.05 - Bảng điểm một số môn học   Khoa Kế toán-Kiểm toán   

   

- Quyết định cấp học bổng 

khuyến khích học tập giai 

đoạn 2018-2022   
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 



 

   
- Quy chế công tác khảo thí 

bậc đại học của trường 
Quyết định 131/2023 ngày 

01 tháng 02 năm 2023 
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

 6 H5.05.01.06 

- Hướng dẫn thực hiện học 

phần thực tập cuối khóa và 

viết BCTT   Phòng Đào tạo 

 

   
- Thông báo về các đợt thực 

tập   Phòng Đào tạo 
 

   
- Kế hoạch giải đáp thắc mắc 

cho SV trước khi thực tập   Phòng Đào tạo 
 

   
- Bảng phân công GV hướng 

dẫn BCTT   Phòng Đào tạo 
 

   
- Bảng phân công GV chấm 2 

BCTT   Phòng Đào tạo 
 

   - Phiếu chấm điểm BCTT   Phòng Đào tạo  

   - ĐCMH Thực tập tốt nghiệp   Khoa Kế toán-Kiểm toán   

   
- Phiếu khảo sát học phần 

TTTN - KS01   Phòng Đào tạo 
 

   
- Quy định về điều kiện thực 

hiện NCKH 
QĐ 2134A.17 và QĐ 

1577.21 
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

 7 H5.05.01.07 
- Hướng dẫn trình bày KLTN 

đại học   Phòng Đào tạo 
 

   
- Thông báo về các đợt khóa 

luận trong năm 2018 – 2022   Phòng Đào tạo 
 



 

   
- Quyết định phân công GV 

hướng dẫn khóa luận   
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   
- Quyết định phân công GV 

phản biện KLTN   
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   
- Quyết định phân công hội 

đồng KLTN   
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   
- KLTN_Phiếu chấm điểm 

của GV hướng dẫn   Phòng Đào tạo 
 

   
- Bảng điểm tổng hợp hội 

đồng chấm KLTN   Phòng Đào tạo 
 

   
- ĐCMH Khóa luận tốt 

nghiệp   Khoa Kế toán-Kiểm toán  
 

   
- Phiếu khảo sát học phần 

KLTN - KS01 (2018-2021)   Phòng Đào tạo 
 

 8 H5.05.01.08 

Quy trình/Tài liệu hướng dẫn 

việc thiết kế các phương 

pháp/công cụ kiểm tra/đánh 

giá     

 

 9 H5.05.01.09 

Mẫu về các phương pháp 

đánh giá: trắc nghiệm, tự 

luận…     Phòng Khảo thí & ĐBCL 

 

 10 H5.05.01.10 
Quy định trình độ NN/Tin 

học và các học phần đặc biệt 
Quy định tại mục 12- QĐ 

881.2022 
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 



 

   
Văn bản quy định về chuẩn 

ngoại ngữ, tin học     
 

 11 H5.05.01.11 

Quyết định công nhận sinh 

viên tốt nghiệp Đại học 2018 

– 2022   
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

Tiêu chí 5.2 12 H5.05.02.01 Quy chế đào tạo tín chỉ 

QĐ 2134A.2017; QĐ 

1866.2018; QĐ 2181.2019, 

QĐ1577.2021 và QĐ 

1583.2021 
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   
Quy chế công tác khảo thí bậc 

đại học của trường 
Quyết định 131/2023 ngày 

01 tháng 02 năm 2023 
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   
Quy chế quản lý điểm trên hệ 

thống QĐ 1075.2019 
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   Quản lý đào tạo 
QĐ 1583.2021 

Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   
Phương pháp đánh giá theo 

Ngân hàng câu hỏi thi, gồm:     
 

 13 H5.05.02.02 

- Quy định về triển khai và 

thực hiện Ngân hàng câu hỏi 

thi từ 2018 – nay 

QĐ 151- Kế hoạch tổ chức 

biên soạn NHCHT, QĐ 211- 

Kế hoạch triển khai xây dựng 

NHCHT… 
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   

- Biên bản thẩm định của Ban 

thẩm định cấp Khoa và cấp 

Trường   
Khoa Kế toán-Kiểm toán ,   

Phòng Khảo thí & ĐBCL 

 

   - Form cấu trúc đề thi     Phòng Khảo thí & ĐBCL  



 

 14 H5.05.02.03 Đề cương môn học   Khoa Kế toán-Kiểm toán   

 15 H5.05.02.04 

- Hình chụp chứng minh 

tuyển sinh đầu vào được công 

bố công khai   Phòng Đào tạo 

 

 16 H5.05.02.05 

- Hình chụp chứng minh kiểm 

tra đầu vào ngoại ngữ, tin học 

được công bố công khai   
Trung tâm Ngoại ngữ- Tin 

học 

 

 17 H5.05.02.06 

- Lịch học và thi kết thúc học 

phần ĐH chính quy CLC 

2018 – 2022   Phòng Đào tạo 

 

   
- Hình chụp công khai lịch 

học và thi   Phòng Đào tạo 
 

 18 H5.05.02.07 
- Hình chụp đề cương môn 

học được công bố công khai   Khoa Kế toán-Kiểm toán  
 

   

- Tài liệu môn học giới thiệu 

về cách thức kiểm tra đánh 

giá vào buổi học đầu tiên   Khoa Kế toán-Kiểm toán  

 

 19 H5.05.02.08 

- Hướng dẫn thực hiện học 

phần thực tập cuối khóa và 

viết BCTT   Phòng Đào tạo 

 

   
- Thông báo về các đợt thực 

tập   Phòng Đào tạo 
 

   - Kế hoạch giải đáp thắc mắc   Phòng Đào tạo  



 

cho SV trước khi thực tập 

   
- Bảng phân công GV hướng 

dẫn BCTT   Phòng Đào tạo 
 

   
- Bảng phân công GV chấm 2 

BCTT   Phòng Đào tạo 
 

   - Phiếu chấm điểm BCTT   Phòng Đào tạo  

   - ĐCMH Thực tập tốt nghiệp   Khoa Kế toán-Kiểm toán   

   
- Phiếu khảo sát học phần 

TTTN - KS01   Phòng Đào tạo 
 

   
- Quy định về điều kiện thực 

hiện NCKH 
QĐ 2134A.17 và QĐ 

1577.21 
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

 20 H5.05.02.09 
- Hướng dẫn trình bày KLTN 

đại học   Phòng Đào tạo 
 

   
- Thông báo về các đợt khóa 

luận trong năm 2018 – 2022   Phòng Đào tạo 
 

   
- Quyết định phân công GV 

hướng dẫn khóa luận   
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   
- Quyết định phân công GV 

phản biện KLTN   
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   
- Quyết định phân công hội 

đồng KLTN   
Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   
- KLTN_Phiếu chấm điểm 

của GV hướng dẫn   Phòng Đào tạo 
 



 

   
- Bảng điểm tổng hợp hội 

đồng chấm KLTN   Phòng Đào tạo 
 

   
- ĐCMH Khóa luận tốt 

nghiệp   Khoa Kế toán-Kiểm toán  
 

   
- Phiếu khảo sát học phần 

KLTN - KS01 (2018-2021)   Phòng Đào tạo 
 

 21 H5.05.02.10 
Cẩm nang sinh viên năm học 

2022-2023   Phòng CTSV 
 

 22 H5.05.02.11 
 Bản mô tả CTĐT/bản mô tả 

môn học, học phần   

Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM, Khoa 

Kế toán-Kiểm toán  
 

Tiêu chí 5.3 23 H5.05.03.01 Quy chế đào tạo tín chỉ 
  

Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   Đề cương môn học   Khoa Kế toán-Kiểm toán   

 24 H5.05.03.02 

Quy định về triển khai và thực 

hiện Ngân hàng đề thi kết 

thúc học phần. 

QĐ 151- Kế hoạch tổ chức 

biên soạn NHCHT, QĐ 211- 

Kế hoạch triển khai xây dựng 

NHCHT… 

Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 25 H5.05.03.03 
Phương pháp đánh giá theo 

Ngân hàng câu hỏi thi, gồm:     
 

   

- Quy định về triển khai và 

thực hiện Ngân hàng câu hỏi 

thi từ 2018 – nay 

QĐ 151- Kế hoạch tổ chức 

biên soạn NHCHT, QĐ 211- 

Kế hoạch triển khai xây dựng 

NHCHT… 

Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   - Biên bản thẩm định của Ban 
  

Khoa Kế toán-Kiểm toán ,   

Phòng Khảo thí & ĐBCL 
 



 

thẩm định cấp Khoa và cấp 

Trường 

   - Form cấu trúc đề thi     Phòng Khảo thí & ĐBCL  

 26 H5.05.03.04 

Rubric cho các phương pháp 

đánh giá: Bài kiểm tra giữa 

kỳ, bài thi cuối kỳ, tiểu 

luận/dự án, bài tập nhóm, 

thực tập tốt nghiệp và khóa 

luận tốt nghiệp từ 2018 - 2022   

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 27 H5.05.03.05 

Quy chế tổ chức và quản lý 

đào tạo trình độ đại học tại 

Trường Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM QĐ 1583.2021 

Trường Trường Đại 

học Ngân hàng 

Tp.HCM 

 

 28 H5.05.03.06 
Quy chế công tác khảo thí bậc 

đại học của trường 

Quyết định 131/2023 

ngày 01 tháng 02 năm 

2023 

Trường Trường Đại 

học Ngân hàng 

Tp.HCM 

 

 29 H5.05.03.07 

Quy chế tạm thời đánh giá 

học phần bằng hình thức trực 

tuyến QĐ. 2009.2020 

Trường Trường Đại 

học Ngân hàng 

Tp.HCM 

 

 30 H5.05.03.08a 

Ý kiến phản hồi của GV, NH, 

NH đã tốt nghiệp và cán bộ 

quản lý chương trình* (bản 

khảo sát GV, NH…?)   

  Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 



 

  H5.05.03.08b 
Phiếu trả lời kết quả phúc 

khảo cho SV  Phòng KT&ĐBCL 
 

 31 H5.05.03.09 

Thống kê điểm học phần, theo 

từng môn và từng khóa GĐ 

2018-2022   Phòng Đào tạo 

 

 32 H5.05.03.10 
Báo cáo công tác thanh tra coi 

thi, chấm thi   Phòng thanh tra 
 

 33 H5.05.03.11 
Biên bản họp BM đánh giá tỷ 

lệ điểm thành phần   Khoa Kế toán-Kiểm toán  
 

 34 H5.05.03.12 Thông báo rà soát NHCHT 
QĐ 660.2019 

Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

Tiêu chí 5.4 35 H5.05.04.01 

Quy chế tổ chức và quản lý 

đào tạo trình độ đại học tại 

Trường Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM QĐ 1583.2021 

Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 36 H5.05.04.02 
Quy chế công tác khảo thí bậc 

đại học của trường 
Quyết định 131/2023 ngày 

01 tháng 02 năm 2023 

Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

 37 H5.05.04.03 
Quy chế quản lý điểm trên Hệ 

thống phần mềm QLĐT QĐ 1075.2019 

Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

 38 H5.05.04.04 Quy chế Thi đua khen thưởng 
QĐ 624.2023 

Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

 39 H5.05.04.05 
Hình chụp ĐCMH được công 

bố công khai   Khoa Kế toán-Kiểm toán  
 

   Tài liệu môn học giới thiệu   Khoa Kế toán-Kiểm toán   



 

cách thức kiểm tra đánh giá 

vào buổi đầu tiên 

   
Quy trình phúc khảo bài thi 

KTHP QĐ 1578.2017 Trường ĐHNH TP. HCM 
 

 40 H5.05.04.06 

Các hình thức nhắc nhở thời 

gian phản hồi kết quả đánh 

giá:     

 

   - Hình chụp túi bài thi     Phòng Khảo thí & ĐBCL  

   
- Hình chụp Sổ ghi nhận bàn 

giao bài thi     Phòng Khảo thí & ĐBCL 
 

 41 H5.05.04.07 
Quy định về phản hồi kết quả 

đánh giá công bố công khai 
Quyết định 131/2023 ngày 

01 tháng 02 năm 2023 

Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   
Hình chụp quy định trên trang 

công bố công khai     Phòng Khảo thí & ĐBCL 
 

   
Hình chụp hệ thống quản lý 

điểm     Phòng Khảo thí & ĐBCL 
 

 42 H5.05.04.08 Quy trình phúc khảo bài thi 
QĐ 1578.2017 

Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   
Hình chụp công khai quy 

trình trên website     Phòng Khảo thí & ĐBCL 
 

 43 H5.05.04.09a Quy chế đào tạo tín chỉ 
QĐ 1583.2021 

Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

  H5.05.04.09b 
Quyết định khen thưởng và 

cấp HB 2018-2022  

Trường ĐHNH 

Tp.HCM 
 



 

Tiêu chí 5.5 44 H5.05.05.01 
Cẩm nang sinh viên năm học 

2022-2023   Phòng CTSV 

 

 45 H5.05.05.02 
Mẫu đơn xin phúc khảo bài 

thi     Phòng Khảo thí & ĐBCL 
 

 45 H5.05.05.02 Biên bản chấm phúc khảo     Phòng Khảo thí & ĐBCL  

 46 H5.05.05.03 
Báo cáo khảo sát môn học –

KS01     Phòng Khảo thí & ĐBCL 
 

   
Báo cáo khảo sát chương 

trình đào tạo –KS02     Phòng Khảo thí & ĐBCL 
 

 47 H5.05.05.04 
Quy trình phúc khảo bài thi 

KTHP QĐ 1578.2017 

Trường Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

 48 H5.05.05.05 
Hình chụp công khai về mẫu 

văn bản phúc khảo     Phòng Khảo thí & ĐBCL 
 

 49 H5.05.05.06 

Sổ theo dõi khiếu nại/ Kết quả 

trả lời khiếu nại về kết quả 

học tập của NH     Phòng Khảo thí & ĐBCL 

 

   

Thống kê danh sách người 

học phúc khảo và điểm phúc 

khảo     Phòng Khảo thí & ĐBCL 

 

Tiêu chuẩn 6           

Tiêu chí 6.1  1 H6.06.01.01 
Danh sách giảng viên của 

Khoa Kế toán-Kiểm toán ; 

31/12/2018 - 

31/12/2022 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

     Biên bản họp phê duyệt giảng  Các biên bản họp Trường Đại học Ngân hàng  



 

viên giảng dạy chương trình 

CLC các kỳ từ năm 2018 – 

năm 2022 

phân công giảng viên 

giảng dạy hệ đại học 

chính quy chương 

trình chất lượng cao từ 

2018-2022 

TP. HCM 

     
Danh sách giảng viên của 

Khoa Kế toán-Kiểm toán  

31/12/2018 - 

31/12/2022 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

     

Thống kê cơ cấu độ tuổi, giới 

tính và trình độ giảng viên 

Khoa Kế toán-Kiểm toán  

Năm học 2017-2018 

đến 2021-2022 
Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

     

Thống kê cơ cấu độ tuổi, giới 

tính và trình độ giảng viên 

khoa QTKD, khoa TC, khoa 

NH 

   

 

   2 H6.06.01.02 
Chiến lược của trường (2021-

2030) 

Chiến lược năm 2030 

và tầm nhìn 2045 

Trường Đại học Ngân hàng 

TP. HCM  

     

Kế hoạch phát triển nguồn 

nhân lực của Khoa (2020-

2025) 

 Tờ trình số 58/TTr-

ĐHNH-K.KTKT ngày 

31/12/2020 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

  3 H6.06.01.03 Bản mô tả vị trí việc làm của 

GV, NCV 

Ban hành kèm Quy 

chế làm việc ngày 

20/05/2021 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

   4 H6.06.01.04 Quy chế chi tiêu nội bộ BUH NQ số 05 ngày Trường Đại học Ngân hàng  



 

2020 11/9/2020 TP. HCM 

     
Quy chế nâng lương trước 

hạn BUH 2019 

QĐ số 2349 ngày 

31/10/2019  

Trường Đại học Ngân hàng 

TP. HCM  

     

Báo cáo khảo sát nhu cầu đào 

tạo của giảng viên Khoa Kế 

toán-Kiểm toán     

     Kế hoạch đào tạo hàng năm 

(2021 – 2025) 

 KH số 57/KH-

ĐHNH-K.KTKT ngày 

31/12/2020 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

   5 H6.06.01.05 
Quy chế, quy trình đào tạo, 

bồi dưỡng BUH 

2613/QĐ-NHNN ngày 

28/12/2018 

Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam  

     

Tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng của giảng viên Trường 

(2018-2022) 

Thông tin tổng hợp các 

năm 2018-2022 

Trường Đại học Ngân hàng 

TP. HCM 
 

   6 H6.06.01.06 Đề xuất quy hoạch hàng năm 

của khoa (2021 – 2025) 

 Tờ trình 41/TTr-

ĐHNH-K.KTKT ngày 

30/11/2022 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

  7 H6.06.01.07 

- Các chính sách về nhân sự.  

- Kế hoạch và kinh phí đào 

tạo, phát triển đội ngũ GV, 

NCV*.  

- Bản thống kê kết quả thực 

hiện kế hoạch/quy hoạch     

 



 

trong chu kỳ đánh giá 

Tiêu chí 6.2 8 H6.06.02.01 
Quy chế về chế độ làm việc 

của giảng viên 

2719/QĐ-NHNN ngày 

30/11/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  9 H6.06.02.02 

Giảng viên giảng chương 

trình CLC ngành Kế toán và 

FTE của họ từ năm học 2017-

2018 đến 2021-2022 

Giảng viên giảng 

chương trình CLC 

2018-2022 Phòng Đào tạo  

     

Thống kê số lượng giảng viên 

tham gia giảng dạy chương 

trình CLC ngành Kế toán và 

FTE     

  10 H6.06.02.03 
Thống kê số tín chỉ đăng ký 

theo năm học của SV 

 Số tín chỉ SV đăng ký 

2018-2022  Phòng Đào tạo  

  11 H6.06.02.04 

Thống kê kết quả đánh giá 

giảng viên Khoa Kế toán-

Kiểm toán  

kết quả đánh giá giảng 

viên Khoa Kế toán-

Kiểm toán  2018-2022 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  12 H6.06.02.05 
Phân công lịch giảng và bản 

đăng ký nhiệm vụ khoa học 

hàng năm của khoa 

Phân công lịch giảng 

và bản đăng ký nhiệm 

vụ khoa học 2018-

2022 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

  13 H6.06.02.06 Bản mô tả vị trí việc làm của 

GV, NCV 

Ban hành kèm Quy 

chế làm việc ngày 

20/05/2021 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  



 

  14 H6.06.02.07 

- Tiêu chuẩn tuyển dụng GV. 

- Dữ liệu hoặc kết quả về các 

nghiên cứu và công bố. 

- Bảng đánh giá thi đua khen 

thưởng/đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của GV, 

NCV. 

- Bảng thống kê thanh toán 

tiền vượt giờ của GV thực 

hiện chương trình.  

- Số liệu về tổng số NH trong 

chu kỳ đánh giá.     

 

Tiêu chí 6.3 15 H6.06.03.01 
Tiêu chuẩn, quy trình tuyển 

dụng 

1494/QĐ-ĐHNH ngày 

20/7/2026 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  16 H6.06.03.02 Đăng ký nhu cầu tuyển dụng 

của khoa 

 Đăng ký nhu cầu 

tuyển dụng của khoa 

2018-2022 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

  17 H6.06.03.03 
Thông báo tuyển dụng 

1967/TB-ĐHNH ngày 

15/7/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

     
Website phòng TCCB có 

đăng thông tin tuyển dụng 

Website phòng Tồ 

chức cán bộ 

Phòng Tồ chức cán 

bộ  

     
Email gửi thông tin có liên 

quan về tuyển dụng đến các 

 Email phòng Tồ chức 

cán bộ 

Phòng Tồ chức cán 

bộ  



 

đơn vị trong trường 

     

Số lượng giảng viên được 

tuyển dụng của Khoa Kế 

toán-Kiểm toán  từ 2017-

2022 

 Các quyết định tuyển 

dụng giảng viên 

Phòng Tồ chức cán 

bộ  

   18 H6.06.03.04 

Danh sách phân công giảng 

dạy của khoa cho các môn 

học trong chương trình đào 

tạo CLC ngành kế toán   

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

  19 H6.06.03.05 
Quy chế liêm chính học thuật 

của BUH 

1693/QĐ-ĐHNH ngày 

01/9/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  20 H6.06.03.06 Tiêu chuẩn nâng bậc cho 

giảng viên 

2616/BGDDT-

NGCBQLGD ngày 

17/6/2019 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  21 H6.06.03.07 

Thông báo về việc thực hiện 

nâng bậc, Email gửi thông tin 

có liên quan về nâng bậc đến 

các đơn vị trong trường 

 Email gửi thông báo 

của Phòng Tổ chức 

cán bộ 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  22 H6.06.03.08 
Thông báo về việc thực hiện 

quy hoạch (2018-2022) 

551/TB-ĐHNH ngày 

21/6/2019 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

     

Website phòng TCCB, Email 

gửi thông tin có liên quan về 

quy hoạch đến các đơn vị 

Website, email phòng 

tổ chức cán bộ 

Phòng Tổ chức cán 

bộ  



 

trong trường 

  23 H6.06.03.09 
Hướng dẫn về công tác quy 

hoạch của NHNN 

3706/NHNN-TCCB 

ngày 22/5/2017 

Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam  

     
Quy chế bổ nhiệm của NHNN 

2606/QĐ-NHNN ngày 

28/12/2018 

Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam  

     

Danh sách giảng viên được bổ 

nhiệm, điều chuyển của Khoa 

Kế toán-Kiểm toán  giai đoạn 

2018-2022 

 Các quyết định bổ 

nhiệm, điều chuyển 

giai đoạn 2018-2022 

 Phòng Tổ chức cán 

bộ  

  24 H6.06.03.10 Bản mô tả vị trí công việc của 

GV, NCV 

Ban hành kèm Quy 

chế làm việc ngày 

20/05/2021 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

  25 H6.06.03.11 

- Các kế hoạch phát triển 

chuyên môn, nghiệp vụ và đội 

ngũ kế thừa      

Tiêu chí 6.4 26 H6.06.04.01 

Quy định về tiêu chuẩn bổ 

nhiệm các chức danh lãnh đạo 

của Trường 

 QĐ 2606/QĐ-NHNN 

ngày 28/12/2018 

Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam  

     

Yêu cầu về hồ sơ năng lực của 

giảng viên trong thông báo 

tuyển dụng 

 Các thông báo về việc 

tuyển dụng viên chức 

2018-2022 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

     
Nhiệm vụ của giảng viên tập 

sự 

2719/QĐ-NHNN ngày 

30/11/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  



 

  27 H6.06.04.02 

Thông tư 36/2014 về tiêu 

chuẩn của giảng viên; Quy 

chế làm việc của giảng viên 

36/2014/TTLT-

BGDDT-BNV ngày 

28/11/2014 

Bộ Giáo dục & Đào 

tạo  

  28 H6.06.04.03 

Đề xuất các khóa đào tạo bồi 

dưỡng hàng năm Khoa Kế 

toán-Kiểm toán  

Danh sáchđăng ký đào 

tạo, bồi dưỡng 2018-

2022 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

  29 H6.06.04.04 
Quy chế đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ BUH 

2716/QĐ-ĐHNH ngày 

30/12/2021 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  30 H6.06.04.05 

Kết quả đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của 

giảng viên Khoa Kế toán-

Kiểm toán  hàng năm 

 Kết quả xếp loại mức 

độ hoàn thành nhiệm 

vụ của giảng viên 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  2018-2022 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  31 H6.06.04.06 
Kế hoạch dự giờ; Biên bản dự 

giờ 

 Kế hoạch và biên bản 

dự giờ 2018-2022 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

     
Kết quả khảo sát giảng viên 

của Khoa     

  32 H6.06.04.07 Bản mô tả vị trí công việc của 

GV, NCV 

Ban hành kèm Quy 

chế làm việc ngày 

20/05/2021  

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

  33 H6.06.04.08 

DS GV, NCV được bổ nhiệm, 

điều chuyển trong 05 năm chu 

kỳ đánh giá 

 Các quyết định bổ 

nhiệm, điều chuyển 

2018-2022 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 



 

  34 H6.06.04.09 

- Bản nhận xét/đánh giá trình 

độ/năng lực hằng năm của 

GV, NCV*.  

- Hồ sơ năng lực của GV, 

NCV*. 

    

 

Tiêu chí 6.5 35 H6.06.05.01 

Biểu mẫu khảo sát nhu cầu 

đào tạo của giảng viên; Kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường, dự trù 

kinh phí 

 Biểu mẫu khảo sát, kế 

hoạch đào tạo, dự trù 

kinh phí 2018-2022 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

     

Quy trình xác định nhu cầu 

(chỉ tiêu) đào tạo, bồi dưỡng 

của Trường     

  36 H6.06.05.02 Thống kê đào tạo giảng viên 

dài hạn của trường 2018-2022 

 Thống kê đào tạo 

giảng viên dài hạn của 

trường 2018-2022 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  37 H6.06.05.03 

Tỷ lệ ngân sách trường chi 

cho Đào tạo bồi dưỡng 2018-

2022 

 NQ 05/NQ/HĐT-

ĐHNH ngày 

11/9/2020 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  38 H6.06.05.04 

Thông báo tổ chức các khóa 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên 

môn cho giảng viên, QĐ cử đi 

học học tập, bồi dưỡng và tiếp 

 Các thông báo 2018-

2022 

 

  

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  



 

nhận. 

  39 H6.06.05.05 
Thống kê các khóa đào tạo, 

bồi dưỡng cho giảng viên 

Khoa Kế toán-Kiểm toán  

 các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng cho giảng viên 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  2018-2022 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  40 H6.06.05.06 

- Quyết định cử đi học tập, bồi 

dưỡng và tiếp nhận*. 

- Kết quả khảo sát/đánh giá 

nhu cầu đào tạo/bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ của 

đội ngũ GV, NCV*. Kinh phí 

ĐTBD trong kỳ 

- Báo cáo tổng kết đánh giá 

hằng năm.      

Tiêu chí 6.6  41 H6.06.06.01 
Quy chế đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ BUH 

2716/QĐ-ĐHNH ngày 

30/12/2021 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

   42 H6.06.06.02 

Thông báo lấy ý kiến góp ý 

quy chế đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ BUH  Email lấy ý kiến góp ý  

Phòng Tổ chức cán 

bộ  

     
Tổng hợp Góp ý đối với dự 

thảo Quy chế đánh giá mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ BUH 

 Tổng hợp nội dung 

góp ý 

 

 

 Phòng Tổ chức cán 

bộ  



 

   43 H6.06.06.03 
Kết quả đánh giá, phân loại 

giảng viên Khoa Kế toán-

Kiểm toán  

 Thông báo kết quả 

đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ các 

năm 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

   44 H6.06.06.04 

Thống kê các giải 

thưởng/khen thưởng của 

giảng viên 

Các giải thưởng/khen 

thưởng của giảng viên 

2018-2022 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

   45 H6.06.06.05 
Thông báo rà soát kết quả 

đánh giá phân loại hàng năm 

60/TB-ĐHNH ngày 

19/01/2021 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  46 H6.06.06.06 Bản mô tả vị trí công việc 

GV, NCV 

Ban hành kèm Quy 

chế làm việc ngày 

20/05/2021 

Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

  47 H6.06.06.07 

- Sổ tay NCKH. 

- Ý kiến phản hồi của GV, 

NCV và các bên liên quan. 

Kinh phí chi cho NCKH của 

GV trong kỳ.      

Tiêu chí 6.7 48 H6.06.07.01 
Chiến lược của trường về 

NCKH của giảng viên 

Chiến lược năm 2030 

và tầm nhìn 2045 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  49 H6.06.07.02 
Quy chế NCKH của giảng 

viên 

2020/VBHN-DHNH 

ngày 19/10/2020  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  50 H6.06.07.03 
Danh sách các công trình 

nghiên cứu khoa học, bài báo 

Danh sách các công 

trình nghiên cứu khoa 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  



 

trong và ngoài nước  

của giảng viên giai đoạn 5 

năm, Khen thưởng trong 

NCKH của giảng viên,  

Bảng thống kê thành quả 

NCKH của giảng viên được 

ứng dụng trong giảng dạy, 

phục vụ cộng đồng 

học… 2018-2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  51 H6.06.07.04 

- Ý kiến phản hồi của GV, 

NCV và các bên liên quan. 

- Kinh phí chi cho NCKH của 

GV trong kỳ. 

    

 

            

Tiêu chuẩn 7           

Tiêu chí 7.1  1 H7.07.01.01 

Chiến lược phát triển của 

trường 2021-2030 về tổ chức 

nhân sự 

Chiến lược năm 2030 

và tầm nhìn 2045 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   2 H7.07.01.02 

Quy chế tổ chức và hoạt động 

của các đơn vị hỗ trợ; Bảng 

phân công nhiệm vụ của một 

số đơn vị hỗ trợ 

 Quy chế tổ chức và 

hoạt động của các đơn 

vị hỗ trợ 

 Các đơn vị hỗ trợ 

 

   3 H7.07.01.03 
Danh sách cán bộ hỗ trợ của 

CTĐT KTKT 

 Danh sách cán bộ hỗ 

trợ của CTĐT 2018-

 Phòng Tổ chức cán 

bộ 
 



 

2022 

   4 H7.07.01.04 
Quy chế về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ viên chức 

 QĐ số 1696/QĐ-

ĐHNH ngày 

24/9/2021 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

     
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ hỗ trợ 

1077/TB-ĐHNH ngày 

21/9/2018 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

  

     
Mẫu đăng ký đào tạo, bồi 

dưỡng 

 Mẫu đăng ký kèm TB 

1077/TB-ĐHNH ngày 

21/9/2018 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

  

     
Đề xuất của đơn vị về nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng 

1077/TB-ĐHNH ngày 

21/9/2018 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 

  5 H7.07.01.05 

 Đánh giá/phản hồi của các 

bên liên quan về mức độ đáp 

ứng của đội ngũ nhân viên. 

 Báo cáo kết quả khảo 

sát chất lượng các năm 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

  6 H7.07.01.06 

- Bảng phân tích/dự báo nhu 

cầu về đội ngũ nhân viên để 

đáp ứng nhu cầu đào tạo 

 Bảng dự báo nhu cầu 

về đội ngũ nhân viên 

2018-2022 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

  

  7 H7.07.01.07 

- Hồ sơ, lý lịch của đội ngũ 

nhân viên*. 

- Đề án vị trí việc làm: quyết 

định phê duyệt đề án vị trí 

 

 

 Quyết định phê duyệt 

đề án vị trí việc làm. 

  

 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  



 

việc làm.  

Tiêu chí 7.2 8 H7.07.02.01 
Quy chế tuyển dụng 

1494/QĐ-ĐHNH 
 QĐ 1494/QĐ-ĐHNH 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

     Thông báo tuyển dụng CBHT  Thông báo tuyển dụng 
 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

     Quy trình tuyển dụng CBHT  Quy trình tuyển dụng 
Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

     
Đề xuất nhu cầu tuyển dụng 

CB hỗ trợ các đơn vị 
    

 

  9 H7.07.02.02 
Email gửi thông báo tuyển 

dụng 

 Email phòng Tổ chức 

cán bộ 

 Phòng Tổ chức cán 

bộ  

     
Website đăng thông báo 

tuyển dụng 

 Website phòng Tổ 

chức cán bộ 

 Phòng Tổ chức cán 

bộ  

     

Hợp đồng quảng cáo thông tin 

tuyển dụng CB hỗ trợ trên 

báo, phương tiện truyền thông 

    

 

  10 H7.07.02.03 

Quy định về tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức 

     

     
Thông báo tổ chức thi/xét 

nâng bậc 
    

 

  11 H7.07.02.04 
Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, từ chức, miễn nhiệm, điều 

QĐ 2606/QĐ-NHNN 

ngày 28/12/2018 

Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 
 



 

động, biệt phái; QĐ bổ nhiệm   

     

Quy chế về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ viên chức; Kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ hỗ trợ; Mẫu đăng 

ký đào tạo, bồi dưỡng; Đề 

xuất 

    

 

  12 H7.07.02.05 
Hướng dẫn thực hiện quy 

hoạch của NHNN 

CV 3706/NHNN-

TCCB ngày 22/5/2017 

Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 
 

     
Email gửi thông báo về thực 

hiện quy hoạch từ P. TCCB 
    

  13 H7.07.02.06 
Bản mô tả công việc của nhân 

viên 

 Các bản mô tả công 

việc 2021 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  14 H7.07.02.07 

- Hồ sơ của đội ngũ nhân viên, 

các hợp đồng lao động; quyết 

định tuyển dụng, bổ nhiệm, 

điều chuyển.- Các kế 

hoạch/quyết định tuyển dụng, 

bổ nhiệm, điều chuyển nhân 

viên*.- Kết quả phân 

tích/khảo sát nhu cầu và ý 

kiến góp ý của các bên liên 

quan về vị trí việc làm*. 

    

 



 

Tiêu chí 7.3 15 H7.07.03.01 
Đề xuất tuyển dụng cán bộ hỗ 

trợ một số đơn vị 

Đề xuất tuyển dụng 

cán bộ hỗ trợ từ các 

đơn vị: P. QTTS; P. 

CTSV; P. Khảo thí; 

Khoa SĐH; P. ĐT, 

VP.. 2018-2022 

 Phòng Tổ chức cán 

bộ 

 

 

 

 

  16 H7.07.03.02 
Phân công nhiệm vụ của 

CBHT tại một số đơn vị 

 Các bảng phân công 

nhiệm vụ của CBHT 

tại một số đơn vị  

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

  17 H7.07.03.03 

Quy chế đánh giá, phân loại 

CB VC NLĐ, Quy trình đánh 

giá xếp loại CB hỗ trợ 

2716/QĐ-ĐHNH ngày 

30/12/2021 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

  18 H7.07.03.04 

Báo cáo kết quả khảo sát ý 

kiến đánh giá phòng ban hỗ 

trợ từ giảng viên 

    

 

     

Báo cáo kết quả khảo sát ý 

kiến đánh giá phòng, ban hỗ 

trợ từ SV 

    

 

   19 H7.07.03.05 
Báo cáo kết quả khảo sát CB 

hỗ trợ về môi trường làm việc 

30/BC-ĐHNH-

KTĐBCL ngày 

26/10/2021 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

  20 H7.07.03.06 
- Kế hoạch đánh giá năng lực 

của đội ngũ nhân viên (tự 
     



 

đánh giá, cấp trên đánh giá, 

đồng nghiệp đánh giá, NH 

đánh giá, …)*. 

- Các bản tự đánh giá, bản 

nhận xét của cấp trên, các 

biên bản họp nhận xét đánh 

giá xếp loại công chức, viên 

chức, người lao động hằng 

năm; kết quả đánh giá đội ngũ 

nhân viên hằng năm 

Tiêu chí 7.4 21 H7.07.04.01 
Quy trình về đào tạo, bồi 

dưỡng 
    

     

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

hàng năm (bao gồm dự trù 

kinh phí) 

    

 

       

  22 H7.07.04.02 
Quyết định cử CBHT tham 

gia đào tạo, bồi dưỡng 

1638/QĐ-ĐHNH ngày 

15/9/2021 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

     
Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ 

 Chứng chỉ bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp 

vụ của CBHT 

Phòng Tổ chức cán 

bộ 
 

  23 H7.07.04.03 
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ hỗ trợ hàng 
    

 



 

năm 

     

Danh sách các khóa đào tạo 

bồi dưỡng cho CBHT các 

năm (2016-2020) 

 Danh sách các khóa 

đào tạo bồi dưỡng cho 

CBHT các năm 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

  24 H7.07.04.04 

-Kết quả đánh giá nhu cầu về 

đào tạo, bồi dưỡng và phát 

triển chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đội ngũ 

    

 

  25 H7.07.04.05 

- Các thông báo/bản đăng ký 

của nhân viên về nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ*. 

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng 

hằng năm bao gồm số lượng 

tham gia, nội dung, văn bằng, 

chứng chỉ. 

    

 

Tiêu chí 7.5 26 H7.07.05.01 
Quy chế đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ BUH 

2716/QĐ-ĐHNH ngày 

30/12/2021 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

  27 H7.07.05.02 

Phiếu đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của giảng 

viên 

 Phiếu đánh giá ban 

hành kèm quy chế 

đánh giá 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

  28 H7.07.05.03 
Thông báo góp ý quy chế 

đánh giá phân loại, tổng hợp 

 Thông báo góp ý quy 

chế đánh giá qua email 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  



 

góp ý Quy chế đánh giá phân 

loại 

  29 H7.07.05.04 
Kết quả đánh giá phân loại 

hàng năm 

 Kết quả xếp loại đánh 

giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ hàng năm 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

  30 H7.07.05.05 
Kết quả thi đua khen thưởng 

CBHT hàng năm 

 Danh sách đạt danh 

hiệu thi đua khen 

thưởng CBHT hàng 

năm 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  31 H7.07.05.06 

Quy trình khảo sát chất lượng 

đội ngũ hỗ trợ thông qua ý 

kiến đánh giá của giảng viên 

 Quy trình khảo sát 

(KS06) 
Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  32 H7.07.05.07 Bản mô tả vị trí công việc 
 Các bản mô tả vị trí 

công việc 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

  33 H7.07.05.08 

- Các thông báo/bản đăng ký 

của nhân viên về nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ*. 

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng 

hằng năm bao gồm số lượng 

tham gia, nội dung, văn bằng, 

chứng chỉ. 

     

Tiêu chuẩn 8           



 

Tiêu chí 8.1 1 H8.08.01.01 
Quy định về tuyển sinh của 

Bộ GD&ĐT; 

Số: 23/2014/TT-

BGDĐT, ngày 

18/7/2014 

Bộ GD&ĐT 

 

     Đề án tuyển sinh của trường 

Ngày 17/7/2018 

Ngày 18/3/2019 

Ngày 29/5/2020 

Ngày 25/3/2021 

Ngày 23/6/2022 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   2 H8.08.01.02 
Kế hoạch tư vấn tuyển sinh 

2016-2021 

Ngày 16/1/2018 

Ngày 5/2/2018 

Ngày 15/3/2018 

Ngày 18/1/2019 

Ngày 1/3/2019 

Ngày 7/3/2019 

Ngày 2/7/2019 

Ngày 26/9/2019 

Ngày 10/12/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

     
Tổng kết công tác tư vấn 

tuyển sinh 

Ngày 25/10/2018 

Ngày 30/10/2019 

T11/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

     Thông báo tuyển sinh 

Ngày 23/7/2019 

Ngày 17/12/2019 

T4/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  



 

     

Website tuyển sinh, Fanpage, 

hình chụp minh họa các báo 

đưa tin tuyển sinh của Trường 

  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

     Cẩm nang tuyển sinh BUH 
2018 - 2021 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

     
Cổng thông tin của Bộ 

GD&ĐT 
     

   3 H8.08.01.03 

Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu 

tuyển sinh (phương thức xét 

tuyển) 

Ngày 13/7/2018 

Ngày 11/7/2019 

Ngày 9/9/2020 

Ngày 11/8/2021 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

     
Thông báo xét tuyển bổ sung 

hàng năm 
  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

   4 H8.08.01.04 
Biên bản hay kết luận hội 

nghị tuyển sinh 

Số 2134 ngày 

12/12/2018 

Số 1223 ngày 

03/12/2019 

Số 1250a ngày 

12/11/2020 

 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

     

Thống kê tình hình sinh viên 

chương trình CLC ngành Kế 

toán nhập học 2018-2022 

  

Phòng đào tạo/Nhóm 

viết báo cáo  



 

   5 H8.08.01.05 
Danh sách SV trúng tuyển 

ngành KTKT 
  

Phòng đào tạo 
 

     

Thống kê số lượng sinh viên 

đang theo học chương trình 

CLC ngành Kế toán 

  

Phòng đào tạo 

 

     

Văn bản hướng dẫn xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ 

Giáo dục và đào tạo 

 Số 03/2022 Ngày 

18/1/2022 

Số 06/2018 ngày 

28/2/2018 

Số 07/2020 ngày 

20/3/2020    

     

Tiêu chí tuyển sinh 2018-

2022 của chương trình đào 

tạo CLC ngành Kế toán (Đề 

án tuyển sinh) 

Ngày 17/7/2018 

Ngày 18/3/2019 

Ngày 29/5/2020 

Ngày 25/3/2021 

Ngày 23/6/2022 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  6 H8.08.01.06 
Tỷ lê sinh viên tốt nghiệp, 

thôi học, bỏ học 
  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

Tiêu chí 8.2 7 H8.08.02.01 
Quy định về tuyển sinh của 

Bộ GD&ĐT 

23/2014/TT-BGDĐT, 

ngày 18/7/2014 

Bộ GD&ĐT 

 

     Đề án tuyển sinh của trường 

Ngày 17/7/2018 

Ngày 18/3/2019 

Ngày 29/5/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 



 

Ngày 25/3/2021 

Ngày 23/6/2022 

     Thông báo xét tuyển bổ sung   
Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  8 H8.08.02.02 
Biên bản họp hội đồng tuyển 

sinh ĐHCQ 2016-2021 
  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

     

Báo cáo phân tích, đối sánh 

điểm tuyển sinh đầu vào của 

chương trình so với các 

chương trình khác trong 

trường theo phương pháp xét 

tuyển trên kết quả thi 

THPTQG 

Năm 2018,2019,2020 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

     
Báo cáo tổng kết hoạt động 

tuyển sinh 

Số 2134 ngày 

12/12/2018 

Số 1223 ngày 

03/12/2019 

Số 1250a ngày 

12/11/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

     
Chức năng nhiệm vụ của các 

phòng ban 

20 ngày 29/4/2022 

21 ngày 29/4/2022  

25 ngày 10/5/2022 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 



 

     

Đề cương chi tiết các học 

phần trong chương trình đào 

tạo CLC ngành Kế toán 

  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  9 H8.08.02.03 

Phân tích kết quả học tập của 

sinh viên năm 1, bảng khảo 

sát thí sinh đăng ký xét tuyển 

vào trường 

  

Phòng đào tạo/Nhóm 

viết báo cáo 

 

Tiêu chí 8.3 10 H8.08.03.01 Quy chế đào tạo tín chỉ 

Số 1455 ngày 

14/10/2014 

Số 2181 ngày 

14/10/2019 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

  11 H8.08.03.02 
Hình chụp tài khoản SV theo 

dõi tiến độ học tập 
  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

     

Hình chụp tài khoản giảng 

viên cố vấn theo dõi kết quả 

học tập SV 

  

 Phòng đào tạo 

 

     

Hình chụp phần mềm UIS 

theo dõi kết quả học tập SV 

của p. ĐT, P. CTSV 

  

 Phòng đào tạo 

 

     
Dữ liệu về kết quả học tập của 

người học 
  

 Phòng đào tạo 

 

  12 H8.08.03.03 
Biên bản họp lớp đánh giá 

tình hình học tập của giảng 
  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  



 

viên cố vấn 

     

Chức năng, nhiệm vụ theo dõi 

tiến độ học tập của P. ĐT, P. 

CTSV, Khoa và GVCV 

  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  13 H8.08.03.04 
Thông báo cảnh báo học vụ 

(2018-2022) 
  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

     
Biên bản họp hội đồng cảnh 

báo học vụ 
  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

     Sinh hoạt công dân đầu khóa   
Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

     Chào đón tân SV   
Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

     Căn tin   
Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

  14 H8.08.03.05 
QĐ giảng viên cố vấn, QĐ 

ban quản lý CLC 

1754 ngày 

01/12/2014  

2344 ngày 30/11/2021 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

Tiêu chí 8.4  15 H8.08.04.01 
Quy trình quản lý đào tạo 

ĐHCQ 
QĐ 1593 năm 2014; 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

    QĐ 2134A năm 2017; 
Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

    QĐ 1866 năm 2018; Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 



 

    
QĐ1583 ngày 

7/9/2021 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

     
Quy trình xét và cấp bằng tốt 

nghiệp 
  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

     Quy trình tổ chức thi KTHP   
Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

     Quy trình phúc khảo   Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   16 H8.08.04.02 

Website thông báo về tuyển 

dụng, thực tập của TT. HTSV 

và khoa 

  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  

   17 H8.08.04.03 

Kết quả khảo sát tình trạng có 

việc làm của NH tốt nghiệp 

hàng năm 

  
    Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 
 

   18 H8.08.04.04 Cổng thông tin việc làm   
Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   19 H8.08.04.05 Thông báo học bổng đến sv   
Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

     
Quy trình thực hiện chế độ 

chính sách đối với sinh viên 
  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

     
Quy trình thực hiện thi đua-

khen thưởng, kỷ luật sinh viên 
  

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   20 H8.08.04.06 Báo cáo tổng kết các hoạt website Trường  Phòng CTSV  



 

động Đoàn – Hội 

     
Danh sách các câu lạc bộ - 

Đội – Nhóm của trường 
  Phòng CTSV  

     

Báo cáo tổng kết các hoạt 

động hỗ trợ sinh viên của 

Khoa Kế toán-Kiểm toán  

  Phòng CTSV  

     

Danh sách các hoạt động hỗ 

trợ, kiến thức kỹ năng cho SV 

hàng năm 

  Phòng CTSV  

   21 H8.08.04.07 
Chức năng nhiệm vụ của một 

số đơn vị hỗ trợ 

QĐ 1040/QĐ - ĐHNH 

năm 2014; QĐ 

547/QĐ - ĐHNH năm 

2019 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

     Quy chế giảng viên cố vấn QĐ 1754/QĐ - ĐHNH Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

     
Phân công giảng viên cố vấn 

học tập hàng năm 

QĐ 1588 năm 2018; 

QĐ 230 năm 2019; 

QĐ 175 năm 2020, 

QĐ 351 năm 2021 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

     

Tỷ lệ SV/CBHT của chương 

trình đào tạo CLC ngành kế 

toán 2018-2022 

  
   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 
 

   22 H8.08.04.08 Phiếu khảo sát sự hài lòng của      Phòng Khảo thí &  



 

SV với hoạt động tư vấn ĐBCL 

     

Báo cáo kết quả khảo sát sự 

hài lòng của SV với hoạt động 

tư vấn 

  
  Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 
 

  23 H8.08.04.09 

 Bảng tổng hợp các hoạt động 

NH tham gia vào các câu lạc 

bộ, các nhóm nghiên cứu, các 

hoạt động 

   Phòng CTSV  

  24 H8.08.04.10 

Danh sách các cơ sở đào tạo, 

các doanh nghiệp/tổ chức 

phối hợp/liên kết với CSGD 

trong việc hỗ trợ đào tạo, thực 

hành, thực tập và tuyển dụng. 

  
 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  
 

   25 H8.08.04.11 

Kết quả khảo sát tình trạng có 

việc làm của NH tốt nghiệp 

hằng năm và trong thời gian 

đánh giá* 

   Phòng CTSV  

Tiêu chí 8.5  26 H8.08.05.01 

Sơ đồ bố trí khu hiệu bộ, 

giảng đường, các 

phòng/khoa, hội trường, thư 

viện, khu thực hành, thực 

tập… ký túc xá 

  
 Phòng Quản trị tài 

sản 
 

   27 H8.08.05.02 Danh mục các cơ sở vật chất,    Phòng Quản trị tài  



 

trang thiết bị, phòng y tế, chế 

độ bảo hiểm xã hội 

sản 

   28 H8.08.05.03 
Các quy định an ninh trật tự 

trong trường, khu nội trú 

TB số 07/TB-ĐHNH-

TTHTSV năm 2018; 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

    
QC số 1607/năm 

2019; 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

    
TB số 23/TB-ĐHNH-

HTSV năm 2021 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 
 

   29 H8.08.05.04 

Danh sách các CLB, Đội, 

nhóm; Hình ảnh các hoạt 

động văn nghệ, tọa đàm, cuộc 

thi, hoạt động mùa hè xanh, 

xuân tình nguyện 

Website Trường  Phòng CTSV  

   30 H8.08.05.05 
Kết quả khảo sát SV về môi 

trường cảnh quan 
BC số 21/2019; 

  Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 
 

    BC số 15/ 2022 
  Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 
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Tiêu chí 9.1  1 H9.09.01.01 Thống kê cơ sở vật chất, trang 

thiết bị và học liệu 

  Phòng Quản trị tài 

sản 

 

  2 H9.09.01.02 Thống kê thời lượng sử dụng 

các phòng học, giảng đường 

  Phòng Quản trị tài 

sản 

 



 

  3 H9.09.01.03 Quy trình quản lý giảng 

đường 

 P.ĐT-QT/04 ngày 

12/12/2016 
Phòng đào tạo  

Phòng Quản trị tài 

sản 

 

  4 H9.09.01.04 Kế hoạch bảo trì; Kế hoạch 

mua mới/nâng cấp, sửa chữa 

phòng học và các trang thiết 

bị đi kèm; Danh mục cơ sở vật 

chất và trang thiết bị mua sắm 

mới và sửa chữa 2018-2022; 

Kinh phí cho việc mua sắm, 

bảo trì cơ sở vật chất, trang 

thiết bị 

  
Phòng Quản trị tài 

sản 

Phòng kế toán 

 

  5 H9.09.01.05 Kết quả khảo sát SV về cơ sở 

vật chất; Báo cáo tự đánh giá 

sau kết quả khảo sát (trong đó 

có kế hoạch cải tiến) 

    Phòng Khảo thí & 

ĐBCL   

 

 

  6 H9.09.01.06 
- Thống kê diện tích phòng 

làm việc, phòng học và các 

phòng chức năng và tỉ lệ diện 

tích/NH của CSGD/CTĐT 

  Phòng Quản trị tài 

sản 

 



 

  

  7 H9.09.01.07 Sơ đồ phòng làm việc, phòng 

học và các phòng chức năng 

  Phòng Quản trị tài 

sản 

 

  8 H9.09.01.08 Kế hoạch chiến lược phát 

triển cơ sở vật chất của Nhà 

trường và Kế hoạch thực hiện. 

   Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 

 Tiêu chí 9.2 9 H9.09.02.01 Sơ đồ bố trí thư viện, Danh 

mục đầu sách, tài liệu và các 

trang thiết bị trong thư viện 

tính đến 31/12/2022; Thống 

kê số lượng sách trên mỗi đầu 

sách phục vụ CTĐT ngành kế 

toán trong thư viện tính đến 

31/12/2022; Danh mục cơ sở 

dữ liệu điện tử của Thư viện 

   Thư viện 

 

  10 H9.09.02.02 Quy trình mua sắm tài liệu, 

quy trình xác định nhu cầu về 

tài liệu, học liệu; Đề nghị mua 

sắm tài liệu; Kế hoạch phát 

triển, nâng cấp thư viện; Kinh 

 TV-QT/08 ngày 

02/04/2018 
Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Thư viện 

Phòng kế toán  



 

phí dành cho hoạt động của 

Thư viện; Danh mục tài liệu 

bổ sung hàng năm. 

  11 H9.09.02.03 Văn bản về hoạt động của thư 

viện (thời gian mở cửa, cán bộ 

phục vụ, hướng dẫn sử 

dụng,…); Tài liệu hướng dẫn 

SV sử dụng Thư viện trong 

tuần sinh hoạt SV đầu khóa. 

  
Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Thư viện 

  

 

  12 H9.09.02.04 Báo cáo về tần suất sử dụng 

thư viện và sách của ngành kế 

toán 

   Thư viện 

 

  13 H9.09.02.05 Báo cáo khảo sát nhu cầu và 

sự hài lòng của sinh viên, học 

viên, giảng viên, cán bộ về 

Thư viện; Kế hoạch triển khai 

các hoạt động cải thiện sau 

khi lấy ý kiến khảo sát 

  
Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL   
 

  14 H9.09.02.06 Đề cương môn học ngành kế 

toán giai đoạn 2018 - 2022 

   

Khoa kế toán kiểm  



 

toán 

  15 H9.09.02.07 Chiến lược phát triển Thư 

viện của Nhà trường và kế 

hoạch thực hiện; Quy định về 

thực hiện sở hữu trí tuệ trong 

sử dụng các loại học liệu 

   Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Thư viện 

 

 Tiêu chí 9.3 16 H9.09.03.01 Danh sách phòng thí 

nghiệm/thực hành và thiết bị 

máy móc 

   Phòng Quản trị tài 

sản 

 

  17 H9.09.03.02 Quy định sử dụng phòng máy.  CNTT-QD902 ngày 

12/12/2006 
 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Phòng CNTT 

  

 

  18 H9.09.03.03 Bảo trì, nâng cấp phòng máy   
 Phòng CNTT 

Phòng kế toán  

  19 H9.09.03.04 Báo cáo kết quả khảo sát sinh 

viên, giảng viên về sự hài 

lòng về trang thiết bị phòng 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL   

  



 

thực hành; Kế hoạch triển 

khai các hoạt động cải thiện 

sau khi lấy ý kiến khảo sát 

  20 H9.09.03.05 -Nhật ký sử dụng trang thiết 

bị 

     

  21 H9.09.03.06 - Báo cáo tổng hợp về việc sử 

dụng trang thiết bị (tần suất sử 

dụng, thời gian hoạt động, số 

giờ vận hành) 

   Phòng CNTT 

Phòng Quản trị tài 

sản 

 

 

  22 H9.09.03.07 Sơ đồ phòng thí nghiệm thực 

hành 

   Phòng Quản trị tài 

sản 

 

 

  23 H9.09.03.08 Kinh phí chi đầu tư phòng 

TN, TH trong kỳ 

   Phòng Quản trị tài 

sản 

Phòng kế toán 

 

 Tiêu chí 9.4 24 H9.09.04.01 Số lượng máy tính của 

Trường; danh mục máy tính, 

phần cứng, phần mềm cài đặt 

   Phòng CNTT 

 

  25 H9.09.04.02 Ứng dụng công nghệ thông 
 600/TB-ĐHNH ngày Trường Đại học Ngân  



 

tin trong giảng dạy và quản lý 

học vụ 

16/06/2021 

865/TB-ĐHNH ngày 

30/09/2021 

hàng Tp.HCM 

Phòng CNTT 

  26 H9.09.04.03 Kế hoạch định kỳ bảo trì, 

nâng cấp, bổ sung hệ thống 

máy tính, phần mềm 

  Phòng CNTT 

 

  27 H9.09.04.04 Báo cáo kết quả khảo sát phản 

hồi của sinh viên; giảng viên 

và cán bộ sử dụng hệ thống 

công nghệ thông tin 

  
Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL   

  28 H9.09.04.05  Văn bản phân công bộ 

phận/người phụ trách hệ 

thống CNTT* 

  
Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Phòng CNTT 

 

  29 H9.09.04.06 Quy chế đảm bảo an toàn an 

ninh thông tin HUB 

2347a/QĐ-ĐHNH 

ngày 30/11 năm 2021 

Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

 

  
30 

H9.09.04.07 Sổ sách theo dõi việc vận 

hành và bảo trì phòng máy 

tính, phần cứng, phần mềm và 

các mạng truyền thông, phòng 

    
 



 

họp trực tuyến, trang thông tin 

điện tử 

  
31 

H9.09.04.08 Báo cáo tổng hợp, đánh giá 

kết quả đầu tư cho hạ tầng 

công nghệ thông tin hằng năm 

trong giai đoạn đánh giá. 

    
 

 Tiêu chí 9.5 
32 

H9.09.05.01 Quy định về PCCC và diễn 

tập PCCC. 
 1332/TB-ĐHNH 

ngày 18/11/2020 

1233/QĐ-ĐHNH ngày 

23/06/2020 

  

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

  
33 

H9.09.05.02 Hệ thống PCCC và kiểm tra 

về PCCC. 
 225/KH-UBND ngầy 

19/09/2017 

2422/TB-CAQ1-

PCCC&CN,CH ngày 

07/08/2019 

 UBND Quận 1 

TPHCM 

Công an Quận 1 

 



 

  
34 

H9.09.05.03 Đảm bảo vệ sinh môi trường, 

an toàn thực phẩm. 

  

 244/TB-DHNH-

TCCB ngày 

22/10/2020 

Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Phòng TCCB 
 

  
35 

H9.09.05.04 Báo cáo khảo sát hài lòng sinh 

viên, giảng viên, về đảm bảo 

an toàn và vệ sinh môi trường. 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL  

 
 

  
36 

H9.09.05.05 -Các báo cáo tổng kết đánh 

giá việc thực hiện tiêu chuẩn 

về môi trường, sức khỏe, an 

toàn,… 

    
 

  
37 

H9.09.05.06 Quy định về môi trường, sức 

khỏe, an toàn, quy định về y 

tế học đường 

    
 

Tiêu chuẩn 

10 
   

       

 Tiêu chí 

10.1 
1  H10.10.01.01 

Quy trình ISO xây dựng, rà 

soát và cải tiến CTĐT. 

Ngày 2/4/2018 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   
Quy trình khảo sát chất lượng 

môn học KS01 

Ngày 2/4/2018 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 



 

   
Quy trình khảo sát chất lượng 

khóa học KS02 

Ngày 2/4/2018 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   
QT khảo sát tình hình việc 

làm SV sau tốt nghiệp KS03 

Ngày 2/4/2018 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   
QT khảo sát mức độ hài lòng 

của nhà tuyển dụng KS04 

Ngày 2/4/2018 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   
Quy trình xây dựng cải tiến 

CTĐT 

Ngày 2/4/2018 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 2  H10.10.01.02 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh 

viên về chất lượng đào tạo 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

   
BC Kết quả khảo sát SV về 

CLĐT các năm 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 3  H10.10.01.03 

Báo cáo kết quả khảo sát cựu 

sinh viên về tình hình việc 

làm sau tốt nghiệp 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

   
BC KQ KS cựu SV về việc 

làm sau tốt nghiệp các năm  

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 4  H10.10.01.04 

Báo cáo kết quả khảo sát nhà 

tuyển dụng về chất lượng sinh 

viên các năm 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 5  H10.10.01.05 

Biên bản họp của các bộ môn 

thuộc Khoa cải tiến chất 

lượng dạy học. 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 



 

 6  H10.10.01.06 
Hội thảo về chương trình đào 

tạo 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

   

Kế hoạch, biên bản, bản tin về 

tọa đàm Đổi mới CTĐT CLC 

ngành KT 2020 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 7  H10.10.01.07 
Báo cáo kết quả lấy ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 8  H10.10.01.08 

Các văn bản/tài liệu về điều 

chỉnh/thẩm định kèm theo các 

phiên bản cũ và mới của 

CTĐT, CTDH 

   

   

Kế hoạch, quyết định ban rà 

soát, thẩm định, báo cáo tổng 

hợp ý kiến các bên… về điều 

chỉnh, thẩm định CTĐT 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 9  H10.10.01.09 

Bản thống kê nhu cầu của các 

bên liên quan trong chu kỳ 

đánh giá 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 10  H10.10.01.10 

Văn bản giao nhiệm vụ/quy 

trình thực hiện việc thu thập 

thông tin phản hồi từ các bên 

liên quan để xây dựng và phát 

triển CTDH 

   



 

   
Quyết định về quy chế khảo 

sát trực tuyến 

1103/QĐ-ĐHNH ngày 

1/6/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   
Các kế hoạch đảm bảo chất 

lượng hàng năm 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

Tiêu chí 10.2 11  H10.10.02.01 

Quyết định quy định về xây 

dựng, rà soát và điều chỉnh 

CTĐT 

   

   
Quy trình ISO xây dựng, rà 

soát và cải tiến CTĐT. 

Ngày 2/4/2018 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   

Báo cáo đối sánh CTĐT CLC 

ngành KT 2020 so với CTĐT 

hiện hành 

Ngày 31/7/2020 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

   

Báo cáo đối sánh CTĐT CLC 

ngành Kế toán 2020 so với 

CTĐT các trường khác 

Ngày 31/7/2020 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 12  H10.10.02.02 

Báo cáo khảo sát lấy ý kiến 

phản hồi của bên liên quan về 

quy trình thiết kế, phát triển 

CTDH 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 13  H10.10.02.03 

Các báo cáo/biên bản/kết luận 

thu được từ thảo luận, trao đổi 

nhóm, đối thoại, điều tra theo 

     



 

dấu vết,… phản hồi về CTDH 

và môn học/học phần 

   

Kế hoạch, lịch khảo sát và kết 

quả khảo sát môn học, CL 

khóa học qua các năm 

 

 

  Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 14  H10.10.02.04 

Các biên bản đánh giá/rà 

soát/cải tiến/thẩm định quy 

trình thiết kế, phát triển 

CTDH 

   

   
Các biên bản đánh giá, thẩm 

định cấp khoa 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

   
Biên bản đánh giá, thẩm định 

cấp trường 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 Tiêu chí 

10.3 
15  H10.10.03.01 

Quy trình ISO đảm bảo chất 

lượng dạy và học. 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 16  H10.10.03.02 Hồ sơ giảng dạy.    

   
Đề cương, kế hoạch bài 

giảng, Slide bài giảng 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 17  H10.10.03.03 
Hồ sơ tổ chức dự giờ.  Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

   
Kế hoạch hoạt động các bộ 

môn 2018-2022 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 



 

   
Phiếu đánh giá giờ giảng và 

Biên bản dự giờ 2018-2022 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 18  H10.10.03.04 
Hoạt động triển khai học tập 

trực tuyến. 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

   

Các thông báo và hướng dẫn 

về sử dụng LMS, meet, quy 

chế dạy và học trực tuyến 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 19  H10.10.03.05 
Cải tiến hoạt động kiểm tra 

đánh giá. 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

   

Tờ trình triển khai quy định 

về đề thi theo quy chế 131; 

quy định tỷ lệ đánh giá 50-50 

trong quy chế quản lý học vụ 

CLC 

04/TTr-ĐHNH-

KTĐBCL 

 

  Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 20  H10.10.03.06 
Tổ chức kiểm tra đánh giá 

trực tuyến. 

   

   
Thông báo và hướng dẫn về 

thi trực tuyến 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

   
Kế hoạch, quyết định về đề án 

thi trên máy tính 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 21  H10.10.03.07 
Báo cáo kết quả đánh giá quá 

trình dạy học của trường 

    



 

   

Báo cáo kết quả khảo sát sinh 

viên KS01 về chất lượng môn 

học qua các năm 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 22  H10.10.03.08 
Biên bản họp Khoa cải tiến 

chất lượng dạy - học. 

   

   

Biên bản trao đổi chuyên 

môn, biên bản họp thống nhất 

giảng dạy,... 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 23  H10.10.03.09 

Biên bản bộ môn đánh giá kết 

quả học tập của sinh viên 

(phân tích phổ điểm) 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 24  H10.10.03.10 

Biên bản thẩm định sự tương 

thích và phù hợp của quá trình 

dạy - học, đánh giá kết quả 

học tập với CĐR 

   

   
Kết quả khảo sát cựu SV   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

   
Biên bản thẩm định rà soát, 

điều chỉnh đề cương môn học 

 Phòng Đào tạo  

   
Biên bản họp, sinh hoạt 

chuyên môn,...  

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 25  H10.10.03.11 
Kỷ yếu hội thảo về đổi mới 

giảng dạy, học tập,… 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 



 

 Tiêu chí 

10.4 
26  H10.10.04.01 

Áp dụng thành quả nghiên 

cứu vào hoạt động dạy và học. 

   

   
Thống kê TLTK, giáo trình   Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

   
Hội thảo đổi mới phương 

pháp dạy học  

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 27  H10.10.04.02 

Hội thảo hướng dẫn, chia sẻ 

kinh nghiệm nghiên cứu khoa 

học. 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 28  H10.10.04.03 
Cải tiến trong dạy và học dựa 

trên kết quả NCKH. 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

   

Các hội thảo khoa học về hiện 

đại hóa nội dung, phương 

pháp dạy học và đổi mới nội 

dung, hình thức trình bày 

khóa luận, báo cáo thực tập  

Năm 2022 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 29  H10.10.04.04 
Hồ sơ các đề tài NCKH  Viện nghiên cứu và 

KHCN 

 

       

 Tiêu chí 

10.5 
30  H10.10.05.01 

Quy trình ISO đánh giá chất 

lượng dịch vụ hỗ trợ và trang 

thiết bị. 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 



 

 31  H10.10.05.02 
Cải tiến cơ sở vật chất-TTB 

và dịch vụ hỗ trợ 

   

   

Thống kê trang thiết bị, Báo 

cáo sử dụng TS, kế hoạch 

mua sắm, sửa chữa, bảo trì 

CSVC; quyết định phê duyệt 

danh mục mua sắm và sửa 

chữa qua các năm 

 Phòng quản trị tài 

sản, Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 32  H10.10.05.03 Thông tin học liệu thư viện  Thư viện  

 33  H10.10.05.04 Kết quả khảo sát Thư viện.  Thư viện  

 34  H10.10.05.05 
Cải tiến, trang bị các phần 

mềm hỗ trợ đào tạo. 

 Phòng QLCNTT  

 35  H10.10.05.06 
Hình ảnh phòng thi trắc 

nghiệm trên máy tính. 

 Phòng QLCNTT  

 36  H10.10.05.07 

Danh sách các doanh nghiệp, 

tổ chức nghề nghiệp liên kết 

Trường. 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 37  H10.10.05.08 
Kết quả khảo sát chất lượng 

CSVC và dịch vụ hỗ trợ. 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 38  H10.10.05.09 
Các biên bản/kết luận/quyết 

định/hóa đơn chứng từ liên 

   



 

quan đến cải tiến chất lượng 

các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích 

   

Kế hoạch, quyết định phê 

duyệt danh mục mua sắm, sửa 

chữa CSVC qua các năm 

 Phòng quản trị tài 

sản, Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 Tiêu chí 

10.6 
39  H10.10.06.01 

Sổ tay chất lượng.    Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 40  H10.10.06.02 

Văn bản quy định về chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị/bộ 

phận thu thập thông tin phản 

hồi của các bên liên quan 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 41  H10.10.06.03 
Kế hoạch ĐBCL, Kế hoạch 

khảo sát các bên liên quan 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 42  H10.10.06.04 

Báo cáo cải tiến chất lượng 

sau kết quả khảo sát của 

Khoa. 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

 43  H10.10.06.05 
Tổng hợp BC TĐG sau khảo 

sát của đơn vị 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 44  H10.10.06.06 

Thu thập ý kiến phản hồi các 

bên liên quan để xây dựng và 

phát triển CTĐT. 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 45  H10.10.06.07 
Mẫu phiếu khảo sát các bên 

liên quan. 

   Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 



 

 46  H10.10.06.08 
Cải tiến hoạt động khảo sát    Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 47  H10.10.06.09 
Báo cáo MTCL hàng năm của 

khoa 

 Khoa Kế toán-Kiểm 

toán  

 

Tiêu chuẩn 

11 
    

       

 Tiêu chí 

11.1 
1 H11.11.01.01 

Hình ảnh hệ thống phần mềm 

quản lý đào tạo. 

   Phòng đào tạo  

  2 H11.11.01.02 

Quy định, kế hoạch, quản lý 

về tỷ lệ thôi học và tốt nghiệp. 

1866/QĐ-ĐHNH 

ngày 03/10/2018 

2181/QĐ-ĐHNH 

ngày 04/10/2019 

 1583/QĐ-ĐHNH 

ngày 07/09/2021 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Phòng đào tạo 

 

 

  3 H11.11.01.03 

Báo cáo kết quả điểm rèn 

luyện của SV. 

  Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Phòng CTSV  

  4 H11.11.01.04 

Biên bản họp xét tốt nghiệp.    Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Phòng đào tạo  



 

  5 H11.11.01.05 

Họp cảnh báo học vụ.    Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Phòng đào tạo  

  6 H11.11.01.06 

Báo cáo phân tích tỷ lệ thôi 

học, tỷ lệ tốt nghiệp của 

Trường, Khoa. 

   Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Phòng đào tạo 

Khoa Kế toán kiểm 

toán  

  7 H11.11.01.07 
Danh sách sinh viên tốt 

nghiệp, sinh viên thôi học: 

   Phòng đào tạo 

 

  8 H11.11.01.08 

Các biện pháp cải thiện tỷ lệ 

SV tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi 

học. 

  Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Khoa Kế toán kiểm 

toán  

  9 H11.11.01.09 

Hồ sơ tổ chức đối thoại SV.    Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Phòng CTSV  

  10 H11.11.01.10 
Chính sách miễn giảm học 

phí cho SV. 

 612/QĐ-UBDT ngày 

16/09/2021 

 Ủy ban dân tộc 

Trường Đại học 

 



 

Ngân hàng Tp.HCM 

  11 H11.11.01.11 
Học bổng cho SV  2667/QĐ-DHNH 

ngày 26/11/2020 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 12 H11.11.01.12 

Báo cáo đánh giá, dự 

đoán xu thế tỉ lệ tốt nghiệp, 

thôi học của NH tham gia 

CTĐT và các biện pháp cải 

tiến chất lượng phù hợp  

 

   

 13 H11.11.01.13 

Văn bản quy định về thời gian 

đào tạo CT CLC và thời gian 

được phép gia hạn của Bộ 

GD&ĐT và Nhà trường 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 

Tiêu chí 

11.2  
14 H11.11.02.01 

Báo cáo SV tốt nghiệp đúng 

hạn và trễ hạn. 

   Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Khoa Kế toán kiểm 

toán  

  15 H11.11.02.02 
Báo cáo phân tích thực trạng 

SV tốt nghiệp trễ hạn. 

   Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM  



 

Khoa Kế toán kiểm 

toán 

  16 H11.11.02.03 

Giải pháp giúp SV tốt nghiệp 

đúng hạn 

   Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Khoa Kế toán kiểm 

toán  

 17 H11.11.02.04 

Văn bản thành lập/giao nhiệm 

vụ bộ phận chuyên trách giám 

sát thời gian tốt nghiệp; văn 

bản ban hành quy trình thực 

hiện giám sát thời gian tốt 

nghiệp trung bình 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 

 

 18 H11.11.02.05 

Báo cáo đánh giá, dự đoán xu 

thế về thời gian tốt nghiệp 

trung bình của NH trong cùng 

CTĐT và các biện pháp cải 

tiến chất lượng phù hợp 

   

Tiêu chí 

11.3 
19 H11.11.03.01 

Quy định, kế hoạch, quản lý 

tỷ lệ việc làm của SV sau tốt 

nghiệp. 

   Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Phòng đào tạo  



 

  20 H11.11.03.02 

Số liệu và đối sánh tỷ lệ có 

việc làm của SV sau tốt 

nghiệp. 

   Phòng đào tạo 

 

  21 H11.11.03.03 

Mẫu phiếu và kết quả khảo sát 

nhà tuyển dụng. 

   Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL  

 22 H11.11.03.04 

Sổ tay nghiệp vụ tìm hiểu, 

phân tích nguyên nhân NH tốt 

nghiệp chưa tìm được việc 

làm; nhật ký tư vấn/hỗ trợ NH 

tốt nghiệp có việc làm 

   

 23 H11.11.03.05 

Dữ liệu khảo sát/trao đổi/làm 

việc với các đơn vị sử dụng 

lao động trong việc gắn kết 

doanh nghiệp với CSGD ở tất 

cả các khâu trong quá trình 

đào tạo và tìm kiếm việc làm 

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

 

 Tiêu chí 

11.4 
24 H11.11.04.01 

Hướng dẫn và quản lý NCKH 

của SV 

 1963/QĐ-

DHNH ngày 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 



 

31/08/2017 

2020/QĐ-DHNH 

ngày 19/10/2020 

1577/QĐ-DHNH ngày 

31/08/2021 

Viện NCKH 

  25 H11.11.04.02 

Các giải thưởng NCKH SV 

của Khoa 

  Trường Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Viện NCKH 

Khoa Kế toán kiểm 

toán 

 

  26 H11.11.04.03 

Kế hoạch về hoạt động của 

SV Khoa Kế toán-Kiểm toán  

   Khoa Kế toán kiểm 

toán 

 

 

  27 H11.11.04.04 

Danh sách GV hướng dẫn 

NCKH cho SV 

   Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Viện NCKH 

Khoa Kế toán kiểm 

toán 

  

  28 H11.11.04.05 Báo cáo tổng kết hoạt động BC-VNC-ĐHNH  Trường Đại học  



 

NCKH của SV giai đoạn 5 

năm. 

ngày 03/03/2021 Ngân hàng Tp.HCM 

Viện NCKH 

  29 H11.11.04.06 
Các buổi sinh hoạt, cuộc thi 

học thuật cho SV 

   Khoa Kế toán kiểm 

toán 

 

  30 H11.11.04.07 

Chính sách, chế độ đối với SV 

tham gia NCKH. 

VNC-QT/06 

ngày 31/07/2019 

2020/QĐ-DHNH ngày 

19/10/2020 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Viện NCKH 

 

 31 H11.11.04.08 

-Dữ liệu về nguồn thu/chi tài 

chính dành cho các hoạt động 

NCKH của NH trong chu kỳ 

đánh giá 

   

 32 H11.11.04.09 

Đối sánh về loại hình nghiên 

cứu và số lượng các hoạt động 

NCKH của NH thuộc CTĐT 

CLC ngành kế toán với các 

ngành khác trong trường 

   

 Tiêu chí 

11.5 
33 H11.11.05.01 

Quy định, kế hoạch về khảo 

sát ý kiến các bên liên quan. 

2180/QĐ-DHNH 

ngày 04/10/2019 

1103/QĐ-DHNH ngày 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 Phòng Khảo thí & 

 



 

01/06/2020 ĐBCL 

  34 H11.11.05.02 

Ghi nhận ý kiến, thu thập 

phản hồi của các bên liên 

quan. 

   Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL  

  35 H11.11.05.03 Phản hồi của sinh viên.     Phòng Khảo thí & 

ĐBCL  

  36 H11.11.05.04 Hồ sơ đối thoại Lãnh đạo 

Trường và sinh viên. 

   Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Phòng CTSV  

  37 H11.11.05.05 Mẫu phiếu, kết quả khảo sát 

tình hình việc làm của SV sau 

TN. 

   Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL   

  38 H11.11.05.06 Mẫu phiếu khảo sát, kết quả 

khảo sát nhà tuyển dụng. 

  

 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

 Phòng Khảo thí & 

ĐBCL  



 

  39 H11.11.05.07 Các kênh tiếp nhận thông tin 

phản hồi và cải thiện mức độ 

hài lòng của GV, CBCNV. 

22/2005/QĐ-ĐHNH 

ngày 21/02/2005 

 01a/QĐ-ĐHNH ngày 

05/01/2015 

 Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

Phòng Khảo thí & 

ĐBCL  

 


